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MỞ ĐẦU 

 

Ngày nay, nền kinh tế thế giới đã bước vào giai đoạn kinh tế tri thức. Vì vậy, 

việc nâng cao chất lượng giáo dục vào đào tạo sẽ là nhân tố sống còn quyết định sự 

tồn tại và phát triển của mỗi quốc gia. Do đó, cần phải có những hình thức học tập 

mới hơn để đáp ứng được nhu cầu của con người và e-Learning là một trong những 

hình thức học tập đó. E-Learning đã làm biến đổi cách học cũng như vai trò của người 

học viên. Người học đóng vai trò trung tâm và chủ động của quá trình đào tạo, có thể 

học mọi lúc, mọi nơi, miễn rằng nơi đó có phương tiện trợ giúp việc học. 

Trên thế giới, các trường đại học, cao đẳng hàng đầu trực thuộc hiệp hội giáo 

dục đại học Boston (Đại Học Harvard, Đại Học Boston, Đại Học Tufts, Cao Đẳng 

Wellesley… ) gần đây đã áp dụng mô hình e-Learning nhằm cung cấp các khóa đào 

tạo về công nghệ thông tin, máy tính và kỹ năng kinh doanh cho giảng viên, sinh viên 

và nhân viên hành chính.[45] 

Ở Việt Nam, việc ứng dụng e-Learning đã được triển khai tại nhiều cơ sở đào 

tạo như : Đại Học Bách Khoa TPHCM, Đại Học Ngoại Thương HN, Đại Học Hoa 

Sen và cũng đã thu được nhiều kết quả rất khả quan. Tuy nhiên vẫn chưa áp ứng được 

nhu cầu học tập và nghiên cứu của phần lớn học sinh, sinh viên. 

Hiện nay, có rất nhiều hình thức học tập e-Learning, nhưng hình thức học tập 

phổ biến nhất đó là sử dụng môi trường học ảo – Virtual Learning Environment 

(VLE). VLE thường được thể hiện dưới dạng là các hệ Quản trị học tập – Learning 

Management System (LMS), hệ Quản trị nội dung học tập – Learning Content 

Management System (LCMS), hệ Quản trị khóa học – Course Management System 

(CMS[*]) như Moodle, eFront, Sakai hoặc hệ Quản trị nội dung – Content 

Management System (CMS[**]) như Joomla, Drupal, Wordpress 

Trong khóa luận này chúng em đã tìm hiểu, nghiên cứu và thấy rằng CMS[**] 

Drupal có những ưu điểm vượt trội so với các CMS[*] khác như sự linh hoạt và tùy 

biến rất tốt, cộng đồng phát triển năng động và sáng tạo đã giúp Drupal đạt được nhiều 

giải thưởng danh giá của thế giới về các phần mềm mã nguồn mở. Tuy nhiên, Drupal 



  

 

có một số khuyết điểm lớn đó là rất khó sử dụng và tìm hiểu, giao diện không thân 

thiện như Joomla, Wordpress. 

Ở nước ngoài, nhiều tổ chức, trường học đã dùng hệ Quản trị nội dung – 

Content Management System CMS[**] Drupal để thiết kế và tái cấu trúc các hệ thành 

các VLE phục vụ cho e-Learning. Tại Việt Nam, thì vẫn chưa có một tổ chức hay 

trường học nào sử dụng CMS[**] Drupal để xây dựng một hệ e-Learning. Nhìn thấy 

được tính linh hoạt của CMS[**] Drupal về việc quản lý nội dung và có nhiều thành 

phần có thể tích hợp và xây dựng được một hệ LMS, nhiều thành viên của cộng đồng 

Drupal đã và đang chuyển hướng nghiên cứu qua lĩnh vực giáo dục, (Drupal 6.x đã hỗ 

trợ những chức năng của một LMS rất thành công) nhưng ở Drupal 7.x thì vẫn chưa hỗ 

trợ chức năng này và chúng em mong qua khóa luận này chúng em có thể đóng góp 

những module hữu ích như Group Discussion và e-Course lên cộng đồng Drupal để 

phát triển Drupal trở thành một LMS thực thụ.  

 Cũng đã có một số tổ chức, doanh nghiệp trên thế giới đã xây dựng những 

LMS trên Drupal nhưng chi phí khá cao. Đây cũng là một động lực rất lớn để nhóm 

tiến hành xây dựng một LMS dựa trên CMS[**] Drupal hoàn toàn miễn phí và mã 

nguồn mở, chia sẽ cho cộng đồng Drupal, các cá nhân, tổ chức trường học có thể thử 

nghiệm và sử dụng. 

Từ những nhu cầu cấp thiết đó, nhóm sinh viên chúng em đã tiến hành phân 

tích, khảo sát và đưa ra quyết định thực hiện đề tài xây dựng một hệ thống hỗ trợ học 

trực tuyến với CMS[**] Drupal. Với hệ thống này, người học có thể tham gia các 

khóa học bao gồm nhiều hình thức học tập khác nhau như diễn đàn, nhật ký, thảo luận 

nhóm, chia sẽ tài liệu, trao đổi với giảng viên…với khả năng tương tác cao giúp tạo sự 

hứng thú và nâng cao hiệu quả học tập. 

 

 

 

 

 



  

 

Cấu trúc của khóa luận  (gồm 134 trang ) bao gồm 6 phần 

 Phần mở đầu : Giới thiệu 

 Chương 1 : Cơ sở lý luận và phương pháp luận  

Trình bày sơ lược về tổng quan của e-Learning và những khái niệm 

liên quan đến e-Learning. 

 Chương 2 : Khảo sát một số VLE & CMS Drupal 

Khảo sát về một số VLE và nêu lên những đặc điểm chức năng khảo 

sát, tìm hiểu và Drupal. 

 Chương 3 : Phát triển ACeLS-Drupal 

Phân tích hệ thống của hệ ACeLS-Drupal dựa trên Framework 

ACeLF. 

 Chương 4 : Cài đặt và thử nghiệm 

Cài đặt thử nghiệm trực tiếp trên hệ thống. 

 Phần cuối : Kết luận và hướng pháp triển 
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GIỚI THIỆU TỔNG QUAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nội dung phần giới thiệu tổng quan: gồm 3 phần 

 Mục tiêu nghiên cứu 

 Phương pháp và công cụ nghiên cứu 

 Kết quả dự kiến của đề tài 
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1. Mục tiêu nghiên cứu : 

 Đề tài nhằm phát triển một hệ thống học tập theo mô hình kiến trúc học tương 

tác tích cực – Active-Collaborative e-Learning Framework thử nghiệm thực tế tại 

Khoa Công Nghệ Thông Tin trường ĐH Sư Phạm Tp. Hồ Chí Minh. Mục tiêu cụ thể 

của khóa luận như sau: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết về e-Learning, Virtual Learning Environment (VLE), 

mô hình Active-Collaborative e-Learning Framework (ACeLF); 

- Tìm hiểu về việc ứng dụng và triển khai hệ thống học trực tuyến vào ngữ cảnh 

dạy học thực tế tại đại học; 

- Tìm hiểu các yêu cầu chức năng cần có để phát triển và xây dựng được một hệ 

thống học trực tuyến có chất lượng; 

- Khảo sát về CMS Drupal; 

- Tìm hiểu về kiến trúc và cách phát triển CMS nguồn mở Drupal; 

- Xây dựng hệ thống hỗ trợ học tập trực tuyến ACeLS-Drupal dựa trên mô hình 

ACeLF; 

- Phát triển thêm các module : 

 Group Discussion 

 e-Course 

 Forum 

 News 

 

2. Phương pháp và công cụ nghiên cứu: 

- Tìm hiểu cơ sở lý thuyết: Tổng quan về e-Learning, blended learning và VLE 

(khảo sát một số VLE thông dụng).  

-  Tìm hiểu mô hình ACeLF (Active Collaborative e-Learning Framework). 

-  Khảo sát CMS nguồn mở Drupal 

- Công cụ nghiên cứu cơ sở lý thuyết: các tài liệu của cổng e-Learning - Bộ giáo 

dục, các sách bàn về giáo dục, các sách về hệ thống đào tạo từ xa, tài liệu về ngôn ngữ 

lập trình PHP và MySQL, tài liệu kỹ thuật liên quan đến Drupal, các trang web về 

Drupal… 

-  Công cụ phần cứng: máy tính. 

- Công cụ phần mềm: gói Drupal 7.10, Microsoft Office, Dreamweaver, 

Notepad++, Xampp/Apache, PHP & MySQL, Powerdesigner, Visio. 

3. Kết quả dự kiến của đề tài : 
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a. Kết quả của khóa luận là hệ thống ACeLS-Drupal, một hệ thống học tương tác 

tích cực được thiết kế lại theo mô hình ACeLF đã nêu ở trên. 

Hệ thống ACeLS-Drupal sẽ có đầy đủ tất cả những chức năng của một hệ thống 

học trực tuyến bao gồm: 

 e-Course 

- Gồm các giáo trình tương tác, bài giảng và tài nguyên của khóa học 

 Hoạt động tự học 

- FAQ (câu hỏi và trả lời nhanh) 

- Quiz (làm kiểm tra trắc nghiệm) 

 Hoạt động học tập theo nhóm 

- Group Discussion (Thảo luận nhóm) 

- Assignment (nộp bài) 

-  Projects (làm bài tập đồ án) 

 Hoạt động học tập cộng tác 

- Forum (diễn đành trao đổi) 

- Wiki (bài viết chia sẻ) 

- Blog (Nhật kí cá nhân) 

- Glossary (bảng thuật ngữ) 

Và đặc biệt em đã xây dựng thêm một loạt các chức năng mới, đó là : 

- Group discussion (thảo luận nhóm) 

- e-Course (bài giảng theo chuẩn SCROM 2004) 

Ngoài ra, còn có một số chức năng đã được chỉnh sửa lại cho phù hợp với yêu 

cầu của hệ thống và ngữ cảnh thử nghiệm: 

- Forum (diễn đàn trao đổi) 

- Assignment (nộp bài) 

- Link To file (cho phép upload/download file tài liệu về) 
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- Link To URL (cho phép người dùng link đến tài liệu của trang web 

khác) 

Một số chức năng đã được hỗ trợ thêm vào hệ thống và ngữ cảnh thử nghiệm: 

     - News (xem tin tức giáo dục) 

   - Social network (liên kết với các mạng xã hội) 

b. Tài liệu khóa học theo quy định của khoa Công Nghệ Thông Tin. 

c.  Đĩa CD chứa tài liệu và chương trình minh họa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

5 

 

    CHƯƠNG I 

  CƠ SỞ LÝ THUYẾT      

&PHƯƠNG PHÁP LUẬN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nội dung chương I: 

 Thiết kế một hệ e-learing chất lượng 

 Kiến trúc ACeLS Framework  

 Áp dụng trong ngữ cảnh trường đại học Sư Phạm 



  

6 

 

1.Thiết kế một hệ e-Learning chất lượng 

1.1 E-Learning là gì? 

E-Learning là một hình thức đào tạo mới, sử dụng máy tính và internet để hỗ trợ 

cho việc dạy và học hay còn được gọi là đào tạo từ xa, đào tạo trực tuyến, dạy và học 

dưới sự trợ giúp của máy tính. Trên thực tế có rất nhiều quan điểm, định nghĩa khác 

nhau về e-Learning, sau đây là một số định nghĩa e-Learning đặc trưng nhất: 

- e-Learning là sử dụng các công nghệ Web và Internet trong học tập [2]. 

- e-Learning là một thuật ngữ dùng để mô tả việc học tập, đào tạo dựa trên công 

nghệ thông tin và truyền thông [1] 

1.2 Lợi ích và hạn chế của e-Learning 

 Lợi ích của e-Learning  

E-Learning có lợi ích chung là giúp cải tiến việc trình bày và biểu diễn nội dung 

bài học; gia tăng giới hạn số lượng người dùng truy cập vào hệ thống; tạo điều kiện 

thuận tiện và linh hoạt nhất cho người dùng trong việc dạy và học; phát triển các kĩ 

năng mới, cần thiết, hữu ích cho người dùng, phù hợp với xu hướng “văn hóa số” của 

thời đại. 

Đối với người dạy (giáo viên), e-Learning giúp giảm thiểu thời gian viết bảng, 

tăng thời gian diễn giảng, giải thích, hướng dẫn cho người học về nội dung bài học; 

giảm thiểu tối đa công sức và thời gian cho người thầy nhờ việc tự động hóa quá trình 

đánh giá, chấm điểm, nhận xét tiến độ của người học; có thể sử dụng chung và làm 

tăng tính phong phú về mặt tài nguyên học tập, bài giảng, giáo trình điện tử với nhiều 

giáo viên, chuyên gia khác trong và ngoài trường; có thể tích hợp nhiều phần mềm tin 

học để mô hình hóa bài giảng, hướng dẫn trực quan, sinh động và tổ chức nhiều hoạt 

động học tập phong phú, thú vị cho người học. 

Nhờ e-Learning, người học có thể học bất cứ lúc nào, tại bất kì nơi nào; dễ dàng 

điều chỉnh thời gian học tập phù hợp với thời gian làm việc của bản thân; tự do lựa 

chọc cách thức học tập, các khóa học và các hoạt động học tập sao cho phù hợp nhất 
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với đặc điểm của từng cá nhân; rèn luyện khả năng phân tích, đánh giá và tổng hợp 

kiến thức cũng như một số các kĩ năng cần thiết khác.[1][3] 

 Hạn chế của e-Learning  

Tuy nhiên, để tăng tính khả thi trong việc áp dụng e-Learning trong dạy và học 

cần lưu ý các điều sau đối với người dạy và người học: 

- Cần có đội ngũ giáo viên có khả năng ứng dụng Công nghệ thông tin. 

- Cần đội ngũ vừa am hiểu chuyên môn, vừa có thể ứng dụng Công nghệ thông 

tin để tạo nên các tài nguyên điện tử có chất lượng. 

- Tương tác giữa giáo viên và học viên kém. 

- Việc theo dõi quá trình học tập của học viên thông qua diễn đàn, bài kiểm tra, 

bài thu hoạch,… làm cho việc đánh giá khả năng học tập của học sinh nhiều khi không 

khách quan và thiếu chính xác. 

- Khi thực hiện bài tập theo nhóm thì các học viên ở xa khó theo dõi. 

- Kỹ thuật phức tạp: học viên mới tham gia khoá học phải thông thạo các kỹ 

năng. 

- Chi phí kỹ thuật cao: Để tham gia học trên mạng, học viên phải cài đặt các 

phần mềm công cụ cần thiết trên máy tính của mình và kết nối vào mạng. 

- Việc học có thể buồn tẻ: Một số học viên sẽ cảm thấy thiếu những mối quan hệ 

giữa bạn bè và sự tiếp xúc trên lớp. 

- Yêu cầu ý thức cá nhân cao hơn: Việc học qua mạng yêu cầu bản thân học viên 

phải có trách nhiệm hơn đối với việc học của chính mình. [1][3] 

1.3 Kiến trúc hệ thống e-Learning  

Một cách tổng thể một hệ thống e-Learning bao gồm 3 phần chính: 

- Hạ tầng truyền thông và mạng: Bao gồm các thiết bị đầu cuối người dùng (học 

viên), thiết bị tại các cơ sở cung cấp dịch vụ, mạng truyền thông,... 

- Hạ tầng phần mềm: Các phần mềm LMS, LCMS, Authoring Tools 

(Aurthorware, Toolbook,...) 

- Nội dung đào tạo (hạ tầng thông tin): Phần quan trọng của E-Learning là nội 

dung các khoá học, các chương trình đào tạo, các courseware.[20] 



  

8 

 

 

Hình 1.1: Kiến trúc của hệ thống e-Learning[20] 

1.4 Mô hình chức năng của hệ thống e-Learning  

Mô hình chức năng có thể cung cấp một cái nhìn trực quan về các thành phần tạo 

nên môi trường e-Learning và những đối tượng thông tin giữa chúng. ADL (Advanced 

Distributed Learning) - một tổ chức chuyên nghiên cứu và khuyến khích việc phát 

triển và phân phối học liệu sử dụng các công nghệ mới, đã công bố các tiêu chuẩn cho 

SCORM (Mô hình chuẩn đơn vị nội dung chia sẻ) mô tả tổng quát chức năng của một 

hệ thống e-Learning bao gồm:  

- Hệ thống quản lý học tập (LMS) như là một hệ thống dịch vụ quản lý việc phân 

phối và tìm kiếm nội dung học tập cho người học, tức là LMS quản lý các quá trình 

học tập.  

- Hệ thống quản lý nội dung học tập (LCMS): Một LCMS là một môi trường đa 

người dùng, ở đó các cơ sở đào tạo có thể tạo ra, lưu trữ, sử dụng lại, quản lý và phân 

phối nội dung học tập trong môi trường số từ một kho dữ liệu trung tâm. LCMS quản 

lý các quá trình tạo ra và phân phối nội dung học tập. 
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Hình 1.2: Mô hình chức năng hệ thống e-Learning [20] 

LMS cần trao đổi thông tin về hồ sơ người sử dụng và thông tin đăng nhập của 

người sử dụng với các hệ thống khác, vị trí của khoá học từ LCMS và lấy thông tin về 

các hoạt động của học viên từ LCMS. Chìa khoá cho sự kết hợp thành công giữa LMS 

và LCMS là tính mở, sự tương tác. Hình 1.1 mô tả một mô hình kiến trúc của hệ thống 

e-Learning sử dụng công nghệ Web để thực hiện tính năng tương tác giữa LMS và 

LCMS cũng như với các hệ thống khác. 
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Hình 1.3: Các chức năng của hệ thống e-Learning sử dụng công nghệ Web 

[20] 

Trên cơ sở các đặc tính của dịch vụ Web, người ta thấy rằng các dịch vụ Web có 

khả năng tốt để thực hiện tính năng liên kết của các hệ thống e-Learning bởi các lý do 

sau: 

- Thông tin trao đổi giữa các hệ thống e-Learning như LOM, gói tin IMS đều 

tuân thủ tiêu chuẩn XML. 

- Mô hình kiến trúc Web là nền tảng và độc lập về ngôn ngữ với e-Learning 

Thông tin trao đổi giữa các hệ thống e-Learning như LOM, gói tin IMS đều tuân thủ 

tiêu chuẩn XML.[1][7] 

 

1.5 Thiết kế một hệ e-Learning có chất lượng  

Sự thành công của e-Learning gắn liền với việc áp dụng các mô hình thuộc lĩnh 

vực thiết kế dạy học (instructional design) ngay từ lịch sử ban đầu phát triển. Thật 

vậy, chính nhờ sự áp dụng này mà các ứng dụng  e-Learning có sự gắn kết giữa việc 

thiết kế những nội dung học tập dựa trên lý thuyết dạy học với việc chọn lựa và sử 
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dụng công nghệ một cách hiệu quả. Do đó, các nghiên cứu và phát triển trong lĩnh vực 

thiết kế dạy học cho e-Learning chủ yếu quan tâm đến việc phân tích nhu cầu, mục 

tiêu học tập, phân tích tác vụ, kĩ năng đầu vào, chiến lược sư phạm, chọn lựa phương 

tiện truyền thông, và việc đánh giá-kiểm tra. Tất cả những giai đoạn này sẽ dẫn tới 

việc cung cấp nhiều thông tin hơn để có thể thiết kế và phát triển một cách hiệu quả 

các ứng dụng e-Learning đạt chất lượng cao. 

Bên cạnh đó, để phát triển một hệ e-Learning chất lượng (bao hàm các ý nghĩa: 

hiệu quả và gắn kết) thì vấn đề thiết kế là quan trọng. Sau đây là các vấn đề cần giải 

quyết của việc thiết kế một hệ thống e-Learning có chất lượng: 

- Làm thế nào để xây dựng nội dung dạy học hiệu quả và gắn kết với người học? 

Nội dung dạy học là những gì? Và dạy nó như thế nào? 

- Làm thế nào để chọn lựa công nghệ cho các hoạt động dạy-học hiệu quả và phù 

hợp ? Cách trình bày và thể hiện như thế nào? Và hoạt động sẽ được sử dụng cho phù 

hợp với ngữ cảnh dạy-học? [10] 

 

Hình 1.4 : Thiết Kế hệ thống e-Learning có chất lượng [10] 

2. Kiến Trúc Active-Collaborative e-Learning Framework 

2.1.  Kiến Trúc Tổng Quan Của ACeLF (ACeLF  Architecture)  

Dưới góc nhìn của người triển khai một hệ thống thông tin (information system) 

đã đề xuất một kiến trúc khung cho hệ thống đào tạo trực tuyến thích nghi (Adaptive 

e-Learning System), gọi là Active Collaborative e-Learning Framework (ACeLF). 

Kiến trúc khung ACeLF được áp dụng vào môi trường giáo dục đại học tại ngữ cảnh 
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Việt Nam, đây là sự kết hợp của hai cách tiếp cận giữa hệ thống dạy học mang tính 

tương tác tích cực (Active-Collaborative e-Learning System) và hệ thống đào tạo thích 

nghi (Adaptive e-Learning System). Mục tiêu chính của kiến trúc là nhằm tăng cường 

hỗ trợ khả năng tự học và nâng cao động cơ học tập dựa trên những hoạt động tương 

tác giữa các đối tượng : người học với tài nguyên học tập, người học với giáo viên và 

đặc biệt là giữa người học với người học. [10] 

 

Hình 1.5 : Mô hình kiến trúc tổng quan của Active Collaborative e-Learning 

Framework (ACeLF) [10] 

Thành phần đầu tiên, đó là KG được trình bày dưới hình thức e-Course, hoặc ở 

những dạng khác nhau của e-Course, như bài giảng tương tác (e-Lecture), bài học 

củng cố (e-Lesson), câu đố vui  (e-Quiz) tạo thành tài nguyên học tập của hệ thống 

bên cạnh những hoạt động học tập được chọn lựa theo kịch bản sư phạm của giáo 

viên, các thành phần này đại diện cho thành phần kĩ năng dư phạm của người giáo 

viên; 

Và thành phần tiếp theo, đó là các hoạt động học tập được yêu cầu của hệ thống 

đối với người học bao gồm: hoạt động tự học ( Self-studied activities), hoạt động học 

tập theo nhóm (Group activities), và hoạt động học tập cộng tác (Collaborative 

activeties) cả ba hoạt động  này đều dựa trên việc khai thác mô hình đặc trưng người 

dùng cùng với mô hình đặc trưng người dạy và lĩnh vực tri thức là e-Course và 

Knowledge Graph.[8]  

Bên cạnh đó, là hoạt động tư vấn và giám sát của hệ thống (Recommending and 

Monitoring activities) là nhiệm vụ giám sát quá trình học tập và tư vấn kịp thời cho 

người học. Hoạt động này có thể hoàn toàn thủ công dưới hình thức giáo viên và trợ 
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giảng theo dõi và thường xuyên tư vấn trực tiếp cho người học, hoặc có thể phân tích 

dựa trên quá trình học tập trực tuyến (online) của người học (thông qua log file) để 

đánh giá và tư vấn thích hợp. 

Bên ngoài cùng của hệ thống sẽ là lớp giao diện thông thường là các Virtual 

Learning Environment- VLE cụ thể như LMS/LCMS đã có (ở dạng thương mại hoặc 

miễn phí) Moodle, Saikai, Atutor, eFront, Blackboard, … hoặc là một hệ thống được 

phát triển hoàn toàn mới. 

2.2 Phương Pháp Luận - Chiến Lược Sư Phạm  

Trong giai đoạn đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập 

quốc tế, nguồn lực con người Việt Nam càng trở nên có ý nghĩa quan trọng, quyết 

định sự thành công của công cuộc phát triển đất nước. Giáo dục ngày càng có vai trò 

và nhiệm vụ quan trọng trong việc xây dựng một thế hệ người Việt Nam mới, đáp ứng 

yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội. Điều này đòi hỏi giáo dục phải có chiến lược phát 

triển đúng hướng, hợp quy luật, xu thế và xứng tầm thời đại. Chiến lược Giáo dục 

Việt Nam 2001-2012 đã tiến hành được 11 năm. Tuy nhiên, chất lượng giáo dục ở 

Việt Nam thấp hơn yêu cầu phát triển của đất nước trong thời kỳ mới và còn thấp so 

với trình độ của các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới. Thực trạng việc dạy 

và học đại học ở Việt Nam vẫn còn nhiều hạn chế được dẫn chứng qua những bài báo, 

báo cáo phân tích và nghiên cứu trong nước và ngoài nước[10][11] [12] [13], cụ thể là 

sự kém hiệu quả về công tác giảng dạy và học tập ở bậc đại học, sự lạc hậu và thiếu 

thực tế của chương trình đào tạo và các môn học, không xác định đúng đắn được 

chuẩn đầu ra của sinh viên tốt nghiệp và đánh giá hiệu quả đào tạo của trường, thiếu 

các kĩ năng nghề nghiệp và kĩ năng mềm đối với sinh viên, … Và được chỉ ra cụ thể 

thông qua những con số liệu thống kê đáng lo ngại dưới đây : 

Hơn  50% SV không thật tự tin vào các năng lực / khả năng học của mình; 

Hơn  40% SV cho rằng mình không có năng lực tự học ; 

Gần  70% SV cho rằng mình không có năng lực tự nghiên cứu; 

Gần  55% SV cho rằng mình không thực sự hứng thú học tập.[17] 
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Mẫu điều tra sinh viên được chọn theo phương pháp phân theo cụm bán ngẫu 

nhiên : gồm 448 SV của 4 khoa: Toán, Lý, (182 SV trường ĐHKHTN), Văn và Sử 

(266 trường SV ĐHKHXH&NV), với 155 SV nam (chiếm 34,6%) và 293 SV nữ 

(chiếm 65,4%) ; trong đó 247 SV năm thứ hai (55,1%); 171 SV năm thứ ba (38,4%); 

30 SV năm thứ tư (6,7%).[17][7] [12] [4] 

Vào năm 2001, Việt Nam đã xây dựng chiến lược đổi mới dạy học để khắc 

phục những yếu kém, hạn chế và cũng phần nào cải thiện thực trạng giáo dục của 

chúng ta hiện nay  (Ví dụ, Ngày 18.12.2008 Bộ Giáo dục và Đào tạo đã công bố Dự 

thảo Chiến lược phát triển giáo dục Việt Nam 2009 – 2020, thông qua nghị định 14 - 

Đổi mới toàn diện giáo dục đại học đến năm 2020) [14]. Trong đó việc đổi mới 

phương pháp dạy học và ứng dụng công nghệ ICT vào trong dạy học là một trong 

những vấn đề quan tâm được đặt lên hàng đầu. Do vậy, nhiều hệ thống e-Learning 

cũng đã phát triển và triển khai trong các trường đại học ở Việt Nam. Tuy nhiên, 

những hệ thống e-Learning này chủ yếu chỉ dừng lại ở mức độ sử dụng công nghệ, và 

khai thác các công cụ sẵn có của các LMS/LCMS (Moodle, Atutor, và Sakai), thậm 

chí chỉ mang tính hình thức mà chưa có một chiến lược sư phạm, hoặc một mô hình cụ 

thể phù hợp cho ngữ cảnh dạy - học đại học ở Việt Nam để có thể triển khai dạy và 

học một cách có hiệu quả trên thực tế. 

Vì vậy, hệ thống học kết hợp với chiến lược sư phạm sẽ được phân chia thành 

hai thành phần : 

Môi trường học trực tuyến, được liên kết với một Web-based course của VLE. 

Hệ thống dạy học sẽ bao gồm tài nguyên học tập trực tuyến ( on-line course and on-

line documentations), và các hoạt động trực tuyến ( on-line activities), được điều phối 

bởi Student model và Tutor model. 

Student model  (hay Expert model) chính là chiến lược sư phạm hay các kịch 

bản dạy học của giáo viên hoặc chuyên gia sư phạm thiết kế nhằm giúp người học có 

thể tiếp thu và lĩnh hội tất cả kiến thức bằng việc tự học, tự nghiên cứu hoặc làm việc 

nhóm / cộng đồng. Thông qua tutor model, hệ thống có thể so sánh (một cách tự động) 

kết quả giải quyết vấn đề của người học và kết quả của giáo viên, ghi nhận chỗ / vị trí 
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mà người học cảm thấy khó khăn, vướng mắc để có thể dễ dàng hỗ trợ người học kịp 

thời. 

Các hoạt động học tập trực tuyến của hệ thống bao gồm hoạt động tự học đối 

với mỗi cá nhân (seft-studied learning actives), hoạt động học tập nhóm (group 

learning activities), và hoạt động học tập cộng tác (collaborative learning activities). 

[19] 

 

Hình 1.6: Mô hình chiến lược sư phạm cho ngữ cảnh môi trường học kết hợp ở 

Việt Nam [10] 

2.3 Mô hình các hoạt động học tập trong hệ thống  

 Hoạt động tự học 

Hệ thống dựa vào thông tin người học để phát sinh kịch bản học tự học. Người 

học sẽ tiến hành tự học theo tiến trình của mình. Từ nội dung kiến thức và mục tiêu 

môn học hệ thống sẽ phát sinh kịch bản dạy học phù hợp dành cho người dạy. Kịch 

bản kiểm tra/đánh giá được phát sinh sau khi người học đã học xong và dựa theo mục 

tiêu môn học. Sau khi tiến hành kiểm tra đánh giá, hệ thống sẽ gởi thông tin phản hồi 
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đến giáo viên, cá nhân người học. Thông tin đó sẽ là cơ sở để điều hướng người học 

đến kiến thức tiếp theo và hệ thống sẽ cập nhật thông tin của người học. 

Các hoạt động tự học bao gồm việc xem bài giảng (e-Course, e-Lecture), làm 

bài tập cá nhân (workbook), viết nhật kí cá nhân (blog),viết bài cảm nghĩ cá nhân 

(Journal), làm kiểm tra (test) và trắc nghiệm (quiz), v.v.. [9][6] 

 

 

Hình 1.7 : Mô hình hoạt động tự học 

 

 Hoạt động học tập theo nhóm 

Hệ thống dựa vào thông tin người học để phân nhóm học tập phù hợp với 

người học. Người học tham gia các hoạt động học tập theo nhóm cùng với các thành 

viên khác trong nhóm đã phân. Hệ thống sẽ theo dõi kết quả học nhóm và cung cấp 

thông tin cho người học. Thông tin kết quả đó sẽ là cơ sở để tư vấn cách học cho 

người học và người dạy trong những bài học sau, hướng người học đến kiến thức tiếp 

theo và hệ thống sẽ cập nhật thông tin của người học. 

Phát sinh Phát sinh

Áp dụng

Cập nhật

Phát sinh

Quyết định

Phản hồi
Phản hồi

Phát sinh

Thông tin người học
Nội dung kiến thức

Mục tiêu môn học

Kịch bản dạy học Kịch bản tự học

Kịch bản kiểm 

tra/đánh giá

Người dạy
Người học

Kết quả học tập
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Hoạt động học tập nhóm có thể là thảo luận nhóm (group discussion), trao đổi 

trực tuyến (online chating), nộp đồ án nhóm (Assignment), làm dự án nhóm (Project), 

v.v... [9][6] 

 

Hình 1.8: Mô hình hoạt động học tập theo nhóm 

 Hoạt động học tập cộng tác – Collaborative  activities  

Dựa trên chủ đề liên quan đến nội dung kiến thức bài học mà người dạy đưa ra 

để phát sinh các hoạt động cộng tác thực hiện theo cá nhân với nhóm hoặc với cộng 

đồng (lớp, khoa, …). Hệ thống sử dụng thông tin người học để tư vấn cho việc tham 

gia của người học vào hoạt động cộng tác đối với từng chủ đề cụ thể. Hệ thống sẽ theo 

dõi kết quả học cộng tác của cộng đồng hoặc cá nhân và cung cấp thông tin cho người 

học. Thông tin kết quả đó sẽ là cơ sở để tư vấn cách học cho người học và người dạy 

trong những bài học sau, hướng người học đến kiến thức tiếp theo và hệ thống sẽ cập 

nhật thông tin của người học. 

Phát sinhCập nhật

Cung cấp

Thực hiện

Tham gia

Nhóm

Thông tin người học

Người học

Kết quả học nhóm
Hoạt động nhóm

Thông tin nhóm
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Hoạt động học tập cộng tác có thể là viết bài chia sẻ (wiki), viết thuật ngữ 

(glossary), tham gia mạng xã hội (social networking). [9][6] 

 

 

Hình 1.9: Mô hình hoạt động học tập cộng tác 

 

3. Áp dụng vào ngữ cảnh dạy học tại Việt Nam : 

Chiến lược sư phạm được đề xuất và thử nghiệm thực tế tại khoa Công Nghệ 

Thông Tin trực thuộc trường Đại Học Sư Phạm. Ngữ cảnh dạy và học được  xây dựng 

với hai vai trò chính là: giáo viên (Professor/Teacher) và học sinh (Student/học viên). 

Các hoạt động thì sẽ chia ra thành 3 hình thức hoạt động: hoạt động tự học, hoạt động 

nhóm, hoạt động học cộng tác. 

 

 

 

 

Phát sinh Tư vấnCập nhật

Áp dụng

Tham gia

Cung cấp

Phản hồi

Tham gia và hỗ trợ

Cung cấp

Chủ đề tương ứng

Nội dung kiến thức

Chủ đề liên quan
Người dạy

Hoạt động cộng tác

Thông tin người học

Người học

Kết quả hoạt động
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 Course Information :Thông Tin Khoá Học 

- Dạng: Course. 

- Đơn vị triển khai: Khoa Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Sư Phạm 

- Tên Course: Lập Trình Cơ Bản. 

- Loại hình học tập: Học kết hợp truyền thống và trực tuyến. 

- Đối tượng người học: sinh viên chưa tốt nghiệp  (sinh viên năm 2). 

- Số người tham gia: 80 sinh viên. 

- Thời gian học: học kì 2 – 2012. 

- Hình thức đánh giá:  

+ 50% điểm lý thuyết (học trên lớp). 

+ 30% điểm giữa kì : nộp bài project qua internet. 

 Project 1: với thang điểm là 100 chiếm 10% trong 30% điểm giữa kì; 

 Project 2 :với thang điểm là 100 chiếm 10% trong 30% điểm giữa kì; 

 Project 3 : với thang điểm là 100 chiếm 10% trong 30% điểm giữa kì; 

+ 20% quá trình học trực tuyến trên mạng. 

 Assignment : với thang điểm là 100 chiếm 10% trong 20% quá trình học 

trên mạng. 

 Group Discussion : với thang điểm là 100 chiếm 10% trong 20% quá 

trình học trên mạng. 
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 Sơ đồ ngữ cảnh dạy và học trong hệ thống ACeLS-Drupal 
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 Overview e-Course :Tổng Quan Khoá Học 

Giáo viên cung cấp cho học sinh các tài liệu cần thiết trước khi bắt đầu khóa học, 

bao gồm: 

- Đề cương môn học: đề cương chi tiết về nội dung môn học, các chủ đề và hoạt 

động liên quan đến môn học, giới thiệu về phương pháp học, hình thức đánh giá tính 

điểm, v.v.. 

- Kế hoạch học tập: kế hoạch học tập theo từng bài bao gồm thông tin về các chủ 

đề sẽ học và các hoạt động sẽ được triển khai như thế nào, lịch trình học, v.v.. 

- Tài liệu tham khảo: các tài liệu liên quan đến môn học cần thiết cho học sinh. 

Các tài liệu này được giáo viên đăng tải trực tiếp trên hệ thống, học sinh sẽ tải về 

máy tính cá nhân của mình và sử dụng xuyên suốt khóa học. 

 

 Hoạt Động Tự Học 

Activities 

Là hoạt động nêu rõ những nội dung trọng tâm cần chú ý trong suốt khoá học: 

+ Thời gian tham gia: xuyên suốt khóa học . 

 + Đối tượng tham gia: toàn bộ học sinh. 

 + Đánh giá: không đánh giá. 

 + Nội dung: Cung cấp cho học sinh kiến thức cần thiết liên quan đến bài học đã 

được giáo viên biên soạn, chọn lọc. 

- Cung cấp cho học sinh những nội dung trọng tâm. 

- Hướng dẫn học viên cách thức làm bài tập cho đúng qui định. 

- Hướng dẫn tài liệu cần tham khảo thêm để bổ sung kiến thức cho khoá học. 

- Những từ khoá có thể sử dụng trong khóa học. 

- Hướng dẫn học viên thực hành. 

e-Lecture 

Là hoạt động xem bài giảng trực tuyến: 
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+ Thời gian tham gia: xuyên suốt khóa học. 

 + Đối tượng tham gia: toàn bộ học sinh. 

 + Đánh giá: không đánh giá. 

 + Nội dung: Cung cấp cho học sinh kiến thức cần thiết liên quan đến bài học đã 

được giáo viên biên soạn, chọn lọc. 

- Xem bài giảng là một hoạt động tự học luôn có trong tất cả mọi bài học. Các bài 

giảng điện tử sẽ tồn tại xuyên suốt khóa học, học sinh có thể xem trực tuyến hoặc 

download bài giảng bất cứ khi nào. 

- Hệ thống không đánh giá cho hoạt động này nhưng vẫn có thể biết được học sinh có 

xem bài hay không. 

FAQ 

Là hoạt động tổng hợp các câu hỏi và trả lời nhanh: 

+ Thời gian tham gia: xuyên suốt khóa học.  

 + Đối tượng tham gia: toàn bộ học sinh. 

 + Đánh giá: không đánh giá. 

 + Nội dung: Cung cấp cho học sinh kiến thức cần thiết liên quan đến bài học đã 

được giáo viên biên soạn, chọn lọc. 

- Cung cấp cho học viên những kiến thức bổ ích, hoặc những kiến thức mà người học 

viên bắt đầu khoá học hay thường thắc mắc. 

- Giúp học viên có kiến thức nền về môn học mình sắp tham gia. 

Quiz 

Là hoạt động bao gồm những các câu hỏi trắc nghiệm và dùng để kiểm tra cá nhân: 

+ Thời gian tham gia: do giáo viên qui định trong từng bài. 

 + Đối tượng tham gia: toàn bộ học sinh. 

 + Hình thức đánh giá: chấm điểm tự động. 

 + Thang điểm: 100. 
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 + Nội dung: các câu hỏi kiểm tra theo nhiều dạng khác nhau như trắc nghiệm, 

multichoice, v.v.. 

- Hoạt động thảo luận nhóm chỉ có khi được giáo viên đưa ra. 

- Hoạt động này nhằm đánh giá việc tiếp thu kiến thức của học sinh. 

 

 Hoạt Động Học Theo Nhóm 

Group discussion 

Hoạt động thảo luận nhóm 

+ Thời gian tham gia: do giáo viên qui định trong từng bài. 

 + Đối tượng tham gia: học sinh cùng chung một nhóm. 

 + Hình thức đánh giá: giáo viên chấm điểm bằng tay. 

 + Thang điểm: 100. 

- Hoạt động thảo luận nhóm chỉ có khi được giáo viên đưa ra. 

- Điểm số của hoạt động này chiếm bao nhiêu phần trăm điểm quá trình là do giáo 

viên qui định. 

Assignment 

Hoạt động nộp bài 

+ Thời gian tham gia: do giáo viên qui định trong từng bài. 

 + Đối tượng tham gia: học sinh cùng chung một nhóm hoặc cá nhân. 

 +  Hình thức đánh giá: giáo viên chấm điểm bằng tay. 

 + Thang điểm: 100. 

- Hoạt động này chỉ có khi được giáo viên đưa ra. 

 

 Hoạt động cộng tác: 

Forum: 

+ Thời gian: sử dụng trong suốt khóa học. 

+ Đối tượng tham gia: tất cả mọi người. 
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+ Đánh giá: không đánh giá. 

  + Nội dung gồm 6 chủ đề sau: 

  Chia sẻ về Phần cứng. 

  Chia sẻ về Phần mềm. 

  Trao đổi kinh nghiệm học tập. 

  Thảo luận, giải đáp thắc mắc. 

  Thông báo chung từ giảng viên. 

  Góc thư giãn, chia sẻ, và tâm sự. 

Blog : 

+ Thời gian: sử dụng trong suốt khóa học; 

+ Đối tượng tham gia: tất cả học viên đều được tham gia. Tuy nhiên, chức năng 

này chỉ cho phép giảng viên và bản thân tác giả xem được nội dung bài viết 

+ Đánh giá: không đánh giá; 

+ Nội dung:  ghi lại những suy nghĩ của bản thân, những ghi chú, những điều 

tâm đắc về chủ đề học hay bất cứ những gì liên quan từ khóa học 

Glossary : 

+ Thời gian: sử dụng trong suốt khóa học; 

+ Đối tượng tham gia: tất cả học viên đều được tham gia. Tuy nhiên, chức năng 

này chỉ cho phép giảng viên và bản thân tác giả xem được nội dung bài viết 

+ Đánh giá: không đánh giá; 

+ Nội dung: ghi lại (để ghi nhớ) những thuật ngữ chính, từ khóa, từ chuyên môn 

liên quan chủ đề/bài học - Trợ giúp cho việc ghi nhớ để ôn tập và củng cố kiến 

thức. 
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CHƯƠNG II 

KHẢO SÁT MỘT SỐ VLE &CMS 

DRUPAL 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tóm tắt nội dung chương II: gồm 2 phần 
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 Khảo sát một số VLE thông dụng. 

 Khảo sát CMS Drupal. 

 

1. Khảo sát một số VLE thông dụng 

1.1 Định nghĩa về VLE 

Để có thể sử dụng được hệ thống e-Learning ta phải sử dụng một cổng giao tiếp 

với người dùng được gọi là môi trường học ảo - Virtual Learning Environment (VLE). 

VLE là mô ̣t phâ ̀n mê ̀m máy tính để tạo thuận tiện cho việc tin học hóa trong học 

tập hoặc e-Learning. VLE được gọi với nhiều tên khác nhau như: Learning 

Management System (LMS), Content Management System hay Course Management 

System (CMS), Learning Content Management System (LCMS), Managed Learning 

Environment (MLE), Learning Support System (LSS), Online Learning Centre 

(OLC), OpenCourseWare (OCW),  hay Learning  Platform (LP).Cách dạy và học 

thông qua VLE gọi là cách thức giáo dục bằng việc giao tiếp với máy tính  (computer-

mediated communication) hay còn gọi là giáo dục trực tuyến (online education). 

Bảng so sánh giữa một số VLE 
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Hình 2.1 : Những VLE thương mại khảo sát đến tháng 1/2012 

[21][22][23][24][25][26][27][28][29] 
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Hình 2.2: Những VLE miễn phí khảo sát từ tháng 1/2012 

[30][31][32][33][34][35][36][37][38][39] 

 

Ghi chú về những quy định trong bảng 

CMS[1] Content Management System . 

CMS[2] Course Management System . 

LMS[3] Learning Management System . 

LCMS[4] Learning Content Management System . 
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2. Khảo sát CMS Drupal 

2.1. Tổng quan về CMS Drupal 

Drupal  là một hệ quản trị nội dung - Content Management System (CMS ) 

giúp người lập trình dễ dàng tổ chức, quản lý và xuất bản nội dung, với nhiều tùy biến 

không giới hạn. Được phát triển trên nền PHP là một giải pháp tối ưu và đáng tin cậy 

cho hàng triệu trang web và ứng dụng về quản lý nội dung. 

Trong 2 năm liền (2010-2011) CMS Drupal được bình chọn là mã nguồn mở 

ứng dụng tốt nhất do trung tâm thử nghiệm InfoWorld bình chọn. [40] 

 

Hình 2.3: Giải Thưởng mã nguồn mở tốt nhất 2011 [40] 

Dries Buytaert, sinh ngày 19 tháng 11 năm 1978 tại Bỉ. Vào năm 2000,  trong 

khi theo học tại trường Đại học Antwerp cùng với các đồng nghiệp. Dries bắt đầu 

khám phá Internet không dây. Họ cùng nhau xây dựng một mạng nội bộ cho ký túc xá 

của trường. Dries đã lấy cảm hứng từ việc chia sẻ kết nối internet để làm ra một trang 

web tin tức nhỏ để quản lý nội dung dùng chung cho sinh viên của trường, và cho 

phép nhóm của bạn bè để lại mỗi ghi chú khác về tình trạng của mạng, thông báo nơi 
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họ đang ăn tối, hoặc chia sẻ một số các mục tin tức đáng chú ý . Dries đã quyết định  

phát triển một “Bảng tin”. Và “bảng tin” này  đã được chia sẻ trên mạng nội bộ và sau 

khi Dries tốt nghiệp, ông quyết định chuyển “Bảng tin” đến một trang web trên 

Internet. 

 Tháng Giêng năm 2001, ban đầu Dries muốn đăng ký trang web dưới một từ 

tiếng Hà Lan là “Dorpje”, trong tiếng Anh có nghĩa là “ngôi làng nhỏ” được coi là 

một tên phù hợp cho các cộng đồng nhỏ. Trong khi đăng ký tên miền, Dries đã đánh 

máy lộn là “Drop” thay vì “Dorpje”. Ông quyết định giữ tên miền vì tên miền không 

thuộc sở hữu của bất cứ ai. Vì vậy, trang web đầu tiên được hỗ trợ bởi một phiên bản 

trực tuyến của Drupal là “Drop.org”. 

Sau gần một năm, từ 2000 đến 2001, Dries nhận được rất nhiều sự quan tâm 

nhiều người,  cung cấp cho anh ta với những ý kiến và tính năng mới để thêm vào 

“Bảng tin”. Dries cũng thực hiện một nghiên cứu mở rộng theo hướng của nguồn cung 

cấp dữ liệu RSS, kiểm duyệt nội dung và các công nghệ Internet khác. 

Khi quan tâm đến việc phát triển phần mềm của mình, yêu cầu thêm vào những 

tính năng mới. Dries quyết định mở nguồn phần mềm của mình để cộng đồng có thể 

thử nghiệm theo cách riêng của họ và cho phép ông ta có thời gian để làm những thử 

nghiệm và phát triển của riêng mình. Lúc này phần mềm “Bảng tin” đã trở thành phần 

mềm nguồn mở “Drupal”.[30] 

Website drupal.org lần đầu tiên được đăng ký vào ngày 26/08/2001 bởi một 

thành viên của cộng đồng và được giao cho Dries. 

Drupal được duy trì và phát triển bởi một cộng đồng năng động và đa dạng 

khoảng 630.000 (8-2011) người trên khắp thế giới. Được phân phối theo bản quyền 

GPL-GNU General Public Licence. Điều này có nghĩa là bất cứ ai cũng có thể sử dụng 

và chia sẻ một cách miễn phí với những người khác. Mô hình mở mà mọi người đang 

cùng làm việc một cách liên tục này đảm bảo Drupal luôn hỗ trợ những công nghệ mới 

nhất cho các trang Web. Các dự án Drupal thì khuyến khích hướng mô đun, các chuẩn, 

cộng tác, dễ sử dụng và nhiều hơn nữa. 
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Website chính thức của Drupal : drupal.org   

Website cung rấp rất nhiều module, theme, những tài liệu và sự giúp đỡ của các 

nhà phát triển. Tính đến năm 2011, cộng đồng Drupal đã có khoảng 12.762 modules, 

1.300 themes, 12.670 developers.[30] 

 

Hình 2.4: Màn hình trang chủ của Cộng Đồng Drupal [30] 

Reference : drupal.org/about 

drupal.org
http://drupal.org/about
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Một Số Trang Web về e-Learning sử dụng CMS Drupal 

 Trang web mạng xã hội - goingon 

ULR :goingon.com  

Đây là website chuyên cung cấp những giải pháp hiện đại theo yêu cầu giúp xây 

dựng mạng xã hội phục vụ cho việc học tập, nơi mà giáo viên và sinh viên có thể dễ 

dàng kết nối với các dịch vụ cộng tác thông minh như Facebook… GoingOn cung cấp 

một môi trường học tập chính thức và mạnh mẽ, là một cách hiệu quả để chia sẻ tài 

nguyên, nguồn lực và các hoạt động của bạn.  

Nền tảng : cung cấp các giải pháp dựa trên nền tảng mã nguồn mở :Drupal, 

LAMP, Handoop, Mahout, Kestrel… 

 

Hình 2.5: Hình Trang Chủ của mạng xã hội Giongon [41] Hình 2.5 : Hình Trang Chủ của mạng xã hội Giongon [41] 

http://www.goingon.com/
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 Website trường đại học Penn State  

URL:https://drupal.psu.edu/ 

Đại học Pennsylvania State University (Thường gọi là Penn State) là một 

trường công nổi tiếng của Mỹ. Trường có 24 cơ sở ở khắp bang Pennsylvania, bao 

gồm cả World Campus , với University Park là cơ sở lớn nhất. Penn State 

University Park (thường được gọi là “cơ sở chính”) được xếp hạng trong số 15 trường 

công hàng đầu của cả nước. Số sinh viên tuyển sinh hàng năm tại Penn State 

University Park là 43,252 trong tổng số tuyển sinh trên 84,000 ở cả 24 cơ sở. Với số 

lượng tuyển sinh đó, Penn state nằm trong số 10 trường công lớn nhất tại Mỹ. Penn 

State đào tạo hơn 160 chuyên ngành và quản lý các khoản ủng hộ vào khoảng 1.6 tỉ 

USD. 

 

Hình 2.6: Trang chủ của trường đại học  Penn State [42] 

 

https://drupal.psu.edu/
http://www.answers.com/topic/pennsylvania
http://www.answers.com/topic/penn-state-world-campus
http://www.answers.com/topic/university-park
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 Phát triển những gói e-Learning  

URL : http://www.powerfulcms.com/ 

 

Hình 2.7: Trang web của công ty PowefulCMS (Mỹ) [43] 

 

Ngoài ra một số tổ chức đã sử dụng Drupal để phát triển những gói e-

Learning (Drupal LMS) để phục vụ cho các trường học và các tổ chức đào tạo khác. 

  

http://www.powerfulcms.com/
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2.2. Mô hình kiến trúc hệ thống Drupal 

Cũng như giống như kiến trúc hệ thống của một số hệ quản trị nội dung khác, 

Drupal được thiết kế và xây dựng trên mô hình presentation-abstraction-control 

(PAC) bao gồm 3 tầng. Trong đó, presentation đại diện cho tầng thiết kế, abstraction 

đại diện cho tầng dữ liệu, control đại diện cho tầng xử lý.  

 

Hình 2.8: Mô hình kiến trúc hệ thống Drupal 

2.2.1. Tầng Presentation 

 Theme System 

Là tầng giao diện của hệ thống bao gồm CSS, HTML, Javascrip… cấu thành 

nên các mẫu giao diện người dùng và được biểu hiện bởi chủ đề của hệ thống. 

Tầng Presentation của Drupal là một hệ thống có thể gắn kết được gọi là lớp 

chủ đề (theme). Mỗi chủ đề có thể kiểm soát hầu hết các dữ liệu đầu ra của Drupal và 

toàn quyền điều khiển CSS. 

Bên trong Drupal, các lớp chủ đề được thực hiện bởi việc sử dụng một hàm gọi 

là “theme()”, thông qua hai tham số là đối tượng HTML và một mảng các biến dữ liệu, 

thuộc tính và định dạng. 



  

36 

 

Ví dụ: theme('table', array('header' => $header, 'rows' => $rows)) hàm này 

trả về một đối tượng “table” trong HTML có phần tiêu đề lưu trong mảng “$header” 

và dữ liệu trong từng dòng được lưu trong mảng 2 chiều “$rows”.  

Hệ thống theme trong Drupal cung cấp rất nhiều hàm và phương thức giúp các 

lập trình viên có thể tuỳ cách hiển thị của dữ liệu một cách dễ dàng và bảo mật hơn. 

Chúng ta có thể xem chi tiết về hệ thống theme của Drupal 7 tại :[44] 

 

 Cấu trúc của một theme trong Drupal 7 

 

Hình 2.9: Cấu trúc của một theme trong Drupal 7 

 

 

http://api.drupal.org/api/drupal/includes%21theme.inc/function/theme/7
http://php.net/array
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2.2.2. Tầng Control 

Là tầng xử lý các tác vụ của hệ thống bao gồm các lớp xử lý. Bao gồm: 

Hệ thống Module trong Drupal 

Module trong Drupal được chia làm hai loại: Core Module và Custom Module 

 Core Module: là những module có sẵn trong nhân Drupal (Drupal Core) 

thực hiện các tác vụ của hệ thống như quản lý database, file, field, cập nhật hệ thống, 

quản lý nội dung, người dùng…khi cài đặt Drupal, một số core module sẽ tự động 

được kích hoạt để phục vụ hệ thống, ngoài ra con một số module không quan trọng sẽ 

vẫn ở trạng thái chưa kích hoạt ví dụ: forums, blog, book, contact… 

 

Hình 2.10 : Các Chức năng chính của core module  Hình 2.10: Các Chức năng chính của core module 
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 Custom module:  là những module được phát triển bởi cộng đồng của 

Drupal góp phần mở rộng khả năng của Drupal. Chúng ta phải cài đặt và kích hoạt để 

sử dụng. 

 

 

Hình 2.11: Kiến trúc một module trong Drupal 

Kiến trúc của một Module trong Drupal là sự liên kết chặt chẽ ba tầng 

presentation-abstraction-control (PAC),  sử dụng các hook của Drupal để sử lý các sự 

kiến, sử dụng Database Abstraction Layer trong Drupal Core để quản lý dữ liệu, và 

dùng hệ thống theme để hiển thị dữ liệu. 

Hook là các hàm mẫu được định nghĩa trong nhân của Drupal (có thể phát triển 

thêm các Hook mới), chúng mô tả các sự kiện (event) và được gọi chung là các hàm 

“callbacks”. Các module dùng các Hook để tương tác với nhân Drupal mà không cần 

phải chỉnh sửa trực tiếp trong nhân. 

Hook trong Drupal có dạng như sau: hook_user_insert() -> 

mymodule_user_insert() trong đó mymodule là tên module còn user là tên hook. 

Ví dụ: Khi một user được thêm vào hệ thống Drupal, Drupal phát sinh ra 

hook_user_insert(), có nghĩa là tất cả các module có dùng tới hàm hook_user_insert() 

trong đó có hàm mymodule_user_insert()  của chúng ta sẽ được thực hiện. 
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2.2.3. Tầng Abstraction 

Cung cấp một lớp cơ sở dữ liệu  trừu tượng ,nó cung cấp cho các nhà phát 

triển khả năng hỗ trợ máy chủ đa cơ sở dữ liệu cùng dùng chung một mã cơ sở. 

 Mục đích của lớp này là để đảm bảo, truy trì cú pháp và hiệu quả của các câu 

lệnh truy vấn SQL tốt hơn, nhưng cũng cho phép các nhà phát triển có thể để tận 

dụng chức năng phức tạp hơn trong một thể thống nhất. Nó cũng cung cấp một giao 

diện có cấu trúc tự động xây dựng các câu truy vấn khi thích hợp,và thực thi kiểm tra 

an ninh rất tốt. 

Ở  Drupal 7 đã mở rộng lớp trừu tượng dữ liệu để giúp lập trình 

viên không còn cần phải viết những câu truy vấn SQL như chuỗi văn bản. Nó sử 

dụng PHP Data Objects cơ sở dữ liệu trừu tượng vật lý và kế thừa nhiều cú pháp, ngữ 

nghĩa của nó. 

 

 

 

Hình 2.12: Mô hình tầng Abstraction 



  

40 

 

2.3. Cấu trúc thư mục và các tập tin chính trong Drupal  

Danh sách các tập tin và thư mục chính của Drupal (Khảo sát ở phiên bản 7.10) 

Tên thư mục Ý nghĩa 

include chứa thư viện các hàm chung mà Drupal sử dụng 

misc chứa các thư viện Javascripts và một số icon, hình ảnh của 

Drupal 

modules chứa các module của hệ thống 

Profile chứa những thông tin cài đặt khác nhau của một trang web 

scripts chứa những script cho việc kiểm tra cú pháp, làm rõ ràng các 

đoạn mã, chạy bộ công cụ test đây là điểm mới trong Drupal. 

themes các bộ máy templates và themes mặc định trong Drupal7 

sites chứa các module và themes của trang web mà chúng ta cài đặt 

thêm vào. 

 

Tên tập tin Ý nghĩa 

index.php điểm vào chính cho các yêu cầu dịch vụ. 

install.php điểm vào cho việc cài đặt Drupal 

update.php cập nhật lược đồ cơ sở dữ liệu nếu có bản Drupal mới 

 

Hình 2.13: Cấu trúc thư mục và các tập tin chính trong Drupal 



  

41 

 

2.4. Đặc điểm chức năng Drupal 

Drupal có 1 loại người dùng cơ bản là: administrator (quản trị viên). Ứng với 

administrator sẽ có những chức năng khác nhau. 

 

Hình 2.14: Sơ đồ chức năng của Administrator 
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2.5. Một số giao diện chuẩn của Drupal  

 

Hình 2.15: Giao diện trang chủ của Drupal version 7.10 

 

 

Hình 2.16 : Giao diện trang chủ Admin của Drupal version 7.10 
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CHƯƠNG III 

PHÁT TRIỂN ACeLS-Drupal 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Tóm tắt chương III : gồm 5 phần 

 Đặc tả yêu cầu phi chức năng. 

 Sơ đồ chức năng use case diagram. 

 Thiết kế dữ liệu. 

 Thiết kế xử lý. 

 Thiết kế giao diện. 
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1. Đặc tả yêu cầu chức năng và phi chức năng : 

1.1 Đặc tả yêu cầu chức năng: 

Platform Drupal có 3 vai cơ bản là: administrator (quản trị viên), teacher (giáo 

viên), student (học viên). 

1.1.1 Chức năng của Administrator – người quản trị hệ thống 

- Quản lý người dùng (Users) 

 + Thêm/xoá/cập nhật/kích hoạt/vô hiệu hoá người dùng; 

 + Phân loại/phân nhóm người dùng; 

 + Phân quyền người dùng. 

- Quản lý bài học 

- Quản lý khoá học 

 + Phân quyền cho khoá học. 

- Quản lý Notifications (thông tin thông báo), Reports (các báo cáo của người 

dùng), themes (Chỉnh sửa layout, giao diện, font, màu sắc, …). 

- Quản lý hệ thống 

 + Cài đặt bảo mật; 

 + Thiết lập Locale, E-mail, User, Appearance; 

 + Cấu hình; 

 + Customization. 

- Quản lý Modules 

 + Cài đặt/nâng cấp/kích hoạt/vô hiệu hoá/xoá các modules; 

 + Kích hoạt/vô hiệu hoá các modules. 

1.1.2 Chức năng của teacher – giáo viên 

- Quản lý khoá học (Courses) 
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 + Tạo và quản lý thông tin về khoá học; 

 + Chọn hình thức hoàn thành khoá học và đánh giá tiến độ học tập cho các học 

viên (tự động hoặc phê duyệt bằng tay); 

- Quản lý bài học (Lessons) 

 + tạo bài học và phân công bài học cho học viên; 

 + Đặt ra các qui tắc hoàn thành bài học, điều kiện tiên quyết và qui định thứ tự 

cho bài học; 

 + Tạo và quản lý nội dung trong bài học; 

 + Chèn các tập tin vào bài và quản lý tập tin đó; 

 + Tạo nội dung bài học theo chuẩn SCORM; 

 + Tạo câu hỏi kiểm tra đánh giá và quản lý các bài kiểm tra, cũng như việc đánh 

giá và cho điểm học viên, theo dõi tiến độ học tập của học viên; 

 + Lập kế hoạch học tập, lập các báo cáo; 

 + Thiết kế layout cho trang bài học. 

- Quản lý người dùng 

 + Phân quyền cho người dùng truy cập vào bài học; 

 + Theo dõi người dùng tham gia vào bài học. 

1.1.3 Chức năng của student – học viên 

+ Tìm kiếm thông tin về khoá học; 

+ Đăng ký khoá học và xem danh sách lớp; 

+ Giao tiếp với các học viên khác thông qua các công cụ như Forum, Group 

Discussion, Wiki… 

 + Tra cứu, tải tài liệu và upload tài liệu; 

 + Chỉnh sửa thông tin cá nhân. 
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 + Xem tình trạng, tiến độ học, và điểm số đạt được của mình. 

1.2 Đặc tả yêu cầu phi chức năng : 

- Hỗ trợ cài đặt trên môi trường Window, Linux. 

- Sử dụng công nghệ LAMP. 

- Bảo mật phân quyền. 

- Cho phép người dùng có thể thay đổi theme cá nhân. 

- Chức năng comment(bình luận) được hỗ trợ trong module e-Course. 

- Cho phép kết nối với mạng xã hội (socail network). 

- Lọc tin tức giáo dục (News). 
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2.Sơ đồ chức năng Use case diagram 

2.1 Sơ đồ Use Case tổng quát toàn bộ hệ thống ACeLS-Drupal 

 

Hình 3.1: Sơ đồ Use Case tổng quát toàn bộ hệ thống ACeLS-Drupal 

Quản Trị Hệ Thống

Học Viên

Giáo Viên

e-Course

Group Discussion

Forum

Wiki

Glossary

Quiz

Up/Load File

Link To ULR

News

Blog

FAQ

Assignment
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 Danh sách các tác nhân (Actor):  

STT Tên tác nhân Mô tả 

1 Quản trị hệ thống Người quản lý hệ thống 

2 Giáo viên Giáo viên giảng dạy 

3 Học viên Học viên theo học 

 

 Danh sách các chức năng (Usecase): 

 

STT Tên chức năng 

Tác nhân sử 

dụng chức 

năng 

Mô tả 

1 e- Course 
Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng e-course 

2 
Group 

Discuaaion 

Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng thảo luận nhóm 

3 Forum 
Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng thảo luận diễn đàn 

4 Blog 
Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng viết nhật ký 

5 Wiki 
Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng viết từ điển mở 

6 Glossary 
Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng viết từ điển cá nhân 

7 Assignment 
Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng nộp bài đồ án 
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8 Quiz 
Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng hỏi đáp 

9 FAQ 
Giáo Viên, 

Học Viên 
Tham gia vào chức năng hỏi đáp nhanh 

10 Up/Load File  
Giáo Viên, 

Học Viên 

Tham gia vào chức năng up/load file tài liệu 

tham khảo 

11 Link To URL  
Giáo Viên, 

Học Viên 

Tham gia vào chức năng liên kết với những 

trang web có liên quan đến bài giảng 

12 News 
Giáo Viên, 

Học Viên 

Tham gia vào chức năng đọc tin tức liên quan 

đến giáo dục 

 

 

Trong những phần trình bày tiếp theo, chúng em chỉ nêu chi tiết các chức năng 

được thiết kế và xây dựng mới.  

1. Module Group Discussion 

2. Module e-Course theo chuẩn SCROM 2004 

Bởi vì : 

 CMS Drupal hiện nay chưa hỗ trợ module Group Discussion mà chỉ mới hỗ trợ 

module Forum và một số module khác. Nhận thấy được sự quan trong của Group 

Discussion trong một hệ thống hỗ trợ học trực tuyến, đó chính là động lực chúng em 

đã đưa đến quyết định đặt tên, phân tích và thiết kế ra module Group Discussion mới 

dựa trên module Organic Group. 

 Ở Drupal 7.x chỉ mới hỗ trợ gói SCROM 6.x vẫn chưa hỗ trợ SCROM 7.x một 

công cụ hỗ trợ đắc lực trong việc học trực tuyến. Vì vậy, chúng em liền mạnh dạn viết 

lại gói SCROM 7.x mới hoàn toàn mà cộng đồng Drupal hiện nay chưa ai viết và một 

mặt cũng khắc phục được những khuyết điểm của SCROM 6.x chưa làm được. 
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2.2 Sơ đồ Use Case module Group Discussion 

 

 

Hình 3.2: Sơ đồ Use Case module Group Discussion 
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 Danh sách các tác nhân (Actor):  

 

STT Tên tác nhân Mô tả 

1 Quản trị hệ thống Người quản lý hệ thống 

2 Giáo viên Giáo viên giảng dạy 

3 Học viên Học viên theo học 

 

 Danh sách các chức năng (Usecase): 

STT Tên chức năng 

Tác nhân 

sử dụng 

chức năng 

Mô tả 

1 Đăng nhập Người dùng 
Đăng nhập vào để sử dụng các 

chức năng của hệ thống 

2 Cấu hình hệ thống 
Quản trị hệ 

thống 

Quản trị hệ thống có quyền quản 

lý, cập nhật và sửa đổi cấu hình 

của hệ thống 

3 
Cấp quyền cho người 

dùng 

Quản trị hệ 

thống 

Quản trị hệ thống cấp quyền cho 

người dùng vào hệ thống với các 

vai như: Giáo Viên, Học Viên 

4 Quản lý tài khoản 
Quản trị hệ 

thống 

Quản trị hệ thống có quyền quản 

lý tài khoản của các thành viên 

tham gia vào hệ thống 

5 Phân nhóm Giáo Viên 

Giáo viên có thể phân nhóm học 

viên để tham gia vào việc thảo 

luận 
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6 Cập nhật thông tin nhóm Giáo Viên 
Giáo viên có thể cập nhật lại số 

thành viên trong nhóm thảo luận 

7 Quản lý thảo luận nhóm Giáo Viên 

Giáo viên có thể quản lý những 

hoạt động liên quan đến việc thảo 

luận nhóm 

8 Tạo mới chủ đề  Giáo Viên 

Giáo viên có thể tạo một chủ đề 

mới để học viên vào tham gia thảo 

luận 

9 Cập nhật chủ đề  Giáo Viên 
Giáo viên có thể cập nhật lại nội 

dung của các chủ đề thảo luận 

10 Xoá chủ đề Giáo Viên 
Giáo viên có thể xoá nội dung của 

chủ đề khi cần 

11 Trả lời phúc đáp chủ đề Giáo Viên 

Giáo viên có thể trả lời những 

phúc đáp của học viên về chủ đề 

đã đặt ra 

12 
Cập nhật nội dung phản 

hồi 
Giáo Viên 

Giáo viên có thể  cập nhật lại nội 

dung đã phản hồi 

13 Public / Private chủ đề Giáo Viên 

Giáo viên có thể công bố những 

chủ đề hay cho mọi người cùng 

tham khảo 

14 Xem nội dung thảo luận Giáo Viên 
Giáo viên có thể xem nội dung 

thảo luận của học viên  

15 Bình chọn cho bài viết Giáo Viên 
Giáo viên có thể bình chọn cho bài 

viết theo cấp bậc 5 sao 

16 
Xem kết quả đánh giá 

thảo luận 
Giáo Viên 

Giáo viên có thể xem lại những 

kết quả đã đánh giá cho thảo luận  
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17 Cho điểm chủ đề Giáo Viên 
Giáo viên có thể cho điểm tùy ý 

đối với bài viết của học viên 

18 Đánh giá nhóm / cá nhân Giáo Viên 

Giáo viên có thề đánh giá quá 

trình quá trình tham gia của nhóm/ 

cá nhân 

19 Thảo luận Học Viên 

Chức năng bao gồm các hoạt động 

liên quan đến việc thảo luận của 

học viên 

20 
Tham gia viết bài thảo 

luận 
Học Viên 

Học viên có thể tham gia viết bài 

thảo luận theo chủ đề giáo viện 

định sẵn 

21 
Cập nhật nội dung bài 

viết  
Học Viên 

Học viên có thể cập nhật lại nội 

dung bài viết của mình khi cần 

22 Xoá nội dung bài viết Học Viên 
Học viên có thể xoá nội dung bài 

viết của mình khi cần 

23 
Xem nội dung thảo luận 

của nhóm 
Học Viên 

Học viên có thể xem lại nội dung 

bài thảo luận mà mình đã tham gia 

24 

Xem nội dung thảo luận 

của nhóm khác (khi có 

quyền truy cập) 

Học Viên 

Học viên có thể xem lại nội dung 

bài thảo luận của nhóm các khi 

được cấp quyền truy cập vào 

nhóm đó 

25 
Xem đánh giá của cá 

nhân / nhóm 
Học Viên 

Học sinh có thể xem những đánh 

giá của giáo viên theo cá nhân / 

nhóm 

26 
Xem điểm nhóm / cá 

nhân 
Học Viên 

Học sinh có thể xem điểm mà giáo 

viên đã chấm theo cá nhân / nhóm 
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2.3 Sơ đồ Use Case module e-Course 

 

Hình 3.3: Sơ đồ Use Case module e-Course 

Quản Trị Hệ Thống

Học Viên

Giáo Viên

Cấu hình hệ 

thống

Cấp quyền cho người dùng

Quản lý tài 

khoản

Đăng nhập

Tham gia hoạt động bài giảng dạng scrom

Tham gia bình luận 

bài giảng dạng scrom

Tham gia bình chọn bài giảng 

dạng scrom

Xem đánh giá về bài

 giảng dạng scrom

Quản lý bài giảng dạng scrom

Xoá bài giảng dạng scrom

Bình luận bài giảng 

dạng scrom

Cập nhật bài giảng dạng scrom

Tạo bài giảng dạng scrom

Xem nội dung bình luận bài giảng dạng 

scrom

Bình chọn bài giảng dạng scrom

Xem nội dung bài giảng dạng scrom

Xem nội dung của bài

 giảng dạng scrom

Xoá nội dung bình luận 

bài giảng dạng scrom

Cập nhật bình luận 

bài giảng dạng scrom



  

55 

 

 Danh sách các tác nhân (Actor):  

STT Tên tác nhân Mô tả 

1 Quản trị hệ thống Người quản lý hệ thống 

2 Giáo viên Giáo viên giảng dạy 

3 Học viên Học viên theo học 

 Danh sách các chức năng (Usecase): 

 

STT Tên chức năng 

Tác nhân 

sử dụng 

chức năng 

Mô tả 

1 Đăng nhập 
Người 

dùng 

Đăng nhập vào để sử dụng các chức năng 

của hệ thống 

2 
Cấu hình hệ 

thống 

Quản trị hệ 

thống 

Quản trị hệ thốngcó quyền quản lý, cập 

nhật và sửa đổi cấu hình của hệ thống 

3 
Cấp quyền cho 

người dùng 

Quản trị hệ 

thống 

Quản trị hệ thống cấp quyền cho người 

dùng vào hệ thống với các vai như: Giáo 

Viên, Học Viên 

4 
Quản lý tài 

khoản 

Quản trị hệ 

thống 

Quản trị hệ thống có quyền quản lý tài 

khoản của các thành viên tham gia vào hệ 

thống 

5 
Quản lý bài 

giảng dạng scrom 
Giáo Viên 

Giáo viên có thể quản lý những hoạt động 

liên quan đến bài giảng dạng scrom 

6 
Tạo mới bài 

giảng dạng scrom 
Giáo Viên 

Giáo viên có thể tạo một bài giảng dạng 

scrom mới để học viên vào tham gia học 

7 Cập nhật bài Giáo Viên Giáo viên có thể cập nhật lại nội dung của 
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giảng dạng scrom các bài giảng dạng scrom  

8 
Xoá bài giảng 

dạng scrom 
Giáo Viên 

Giáo viên có thể xoá nội dung của bài 

giảng dạng scrom  

9 
Bình luận bài 

giảng dạng scrom 
Giáo Viên 

Giáo viên có thể bình luận bài giảng dạng 

scrom  

10 
Bình chọn bài 

giảng dạng scrom 
Giáo Viên 

Giáo viên có thể bình chọn bài giảng dạng 

scrom  

11 
Xem nội dung bài 

giảng dạng scrom 
Giáo Viên 

Giáo viên có thể xem nội dung của bài 

giảng dạng scrom  

12 

Xem kết quả bình 

chọn bài giảng 

dạng scrom 

Giáo Viên 
Giáo viên có thể xem kết quả bình chọn 

của bài giảng dạng scrom  

13 

Tham gia hoạt 

động bài giảng 

dạng scrom 

Học Viên 

Chức năng bao gồm các hoạt động liên 

quan đến việc tham gia hoạt động bài 

giảng dạng scrom của học viên 

14 

Xem nội dung của 

bài giảng dạng 

scrom 

Học Viên 
Học viên có thể tham gia vào bài giảng 

dạng scrom mà giáo viên tạo sẵn 

15 

Tham gia bình 

luận bài gảng 

dạng scrom  

Học Viên 
Học viên có thể tham gia bình luận bài 

giảng mà giáo viên tạo sẵn 

16 

Cập nhật nội dung 

bình luận bài 

giảng scrom 

Học Viên 

Học viên có thể cập nhật nội dung bình 

luận cho bài giảng mình tham gia khi thay 

cần thiết 

17 
Xoá  nội dung 

bình luận bài 
Học Viên 

Học viên có thể xoá nội dung bình luận 

cho bài giảng mình tham gia khi thay cần 
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3.Thiết kế dữ liệu 

Phạm vi khóa luận được giới hạn trong việc phát triển hệ thống từ những chức 

năng gốc của Drupal và xây dựng thêm các chức năng còn thiếu cũng như chỉnh sửa 

lại các chức năng của Drupal cho phù hợp với ngữ cảnh đã đề xuất. Do đó, sơ đồ thiết 

kế dữ liệu sẽ không vẽ lại toàn bộ các bảng dữ liệu gốc1 của Drupal mà chỉ thể hiện 

những bảng mới và những bảng liên quan trực tiếp đến những bảng mới đó. 

3.1. Mô hình dữ liệu của Group Discussion  

Sơ đồ bên dưới mô tả về các bảng dữ liệu mới xây dựng của hệ thống ACeLS 

_Drupal. Các bảng nằm trong phần đóng khung là những bảng gốc của hệ thống 

Drupal mà các bảng dữ liệu mới có liên kết đến, chúng sẽ không được mô tả chi tiết. 

Cụ thể, em xin liệt kê cho người đọc dễ hình dung, những bảng gốc của Drupal trong 

mô hình sẽ không được mô tả gồm có: 

- Bảng node 

- Bảng comment 

- Bảng entity 

- Bảng users 

 

 

 

1 – Mô hình dữ liệu vật lý mô tả các bảng gốc của Drupal  được đính kèm ở phần phụ lục  

 

giảng scrom thiết 

18 

Tham gia bình 

chọn bài gảng 

dạng scrom  

Học Viên 
Học viên có thể tham gia bình chọn bài 

giảng dạng scrom về  nội dung bài giảng 
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og

PK gid

FK1 nid

FK2 etid

 entity_type

 label

 state

 created

og_membership

PK id

FK1 gid

FK2 name

FK3 etid

 entity_type

 state

 created

og_membership_type

PK name

 description

 state

 module

og_role

PK rid

FK1 gid

 name

og_role_permission

PK,FK1 rid

PK permission

 module

og_users_roles

PK,FK2 rid

PK,FK1 gid

users

PK uid

 name

 pass

 mail

 created

 access

 login

 status

 picture

node

PK nid

FK1 uid

 type

 language

 title

 status

 created

 changed

 comment

Comment

PK cid

FK1 uid

FK2 nid

 pid

 subject

 created

 changed

 status

 name

 mail

 language

field_data_group_access

PK,FK1 etid

PK delete

PK language

PK delte

 entity_type

 bundle

 group_access_value

field_data_group_audience

PK,FK1 etid

PK delete

PK language

PK delte

 entity_type

 bundle

 group_audience_gid

 group_audience_state

 group_audience_created

field_data_content_access

PK,FK1 etid

PK delete

PK language

PK delte

 entity_type

 bundle

 group_content_access_value

field_data_group_group

PK,FK2 etid

PK delete

PK language

PK delte

 entity_type

 bundle

 group_group_value

field_data_og_membership_request

PK,FK1 etid

PK delete

PK language

PK delte

 entity_type

 bundle

 og_membership_request_value

 og_membership_request_format

entity

PK etid

 entity_type

 

Hình 3.4: Mô Hình dữ liệu của Group Discussion 
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 Danh sách các thuộc tính: 

Table Field Type Description 

node nid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng node 

 uid int(11) Khoá ngoại liên kết đến bảng 

thuộc tính uid của bảng User 

 type varchar(32) Loại type của node 

 language varchar(18) Ngôn ngữ của node đó 

 title varchar(255) Tựa đề của node đó 

 status int(11) Trạng thái cùa node đó (1 là 

public, 2 là invisible) 

 created int(11) Lưu thời gian dạng Unix khi tạo 

node đó 

 changed int(11) Lưu thời gian dạng Unix khi tạo 

node được thay đổi 

 comment int(11) Các trạng thái của comment (0 là 

no được comment, 1 là closed 

chỉ được đọc không được viết, 2 

opened được đọc và viết ) 

users uid int(11) Khóa chính dùng để xác định 

từng node 

 name varchar(60) Tên đăng nhập của người dùng 

 pass varchar(128) Password khi tham gia hệ thống 

 mail varchar(254) Địa chỉ mail của ngừoi dùng 

 created int(11) Lưu thời gian người dùng tạo tài 

khoản 

 access int(11) Lưu tất cả thời gian người dùng 

truy cập hệ thống  

 login int(11) Lưu thời gian người dùng đăng 

nhập cuối cùng 

 status tinyint(4) Trạng thái của người dùng (0 là 

block, 1 là active) 

 picture int(11) Hình đại diện cho ngừoi dùng 

comment cid int (11) Khóa chính dùng để xác định 

từng comment 

 nid int (11) Khoá ngoại liên kết đến thuộc 

tính nid của bảng node 
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 uid int (11) Khoá ngoại liên kết đến thuộc 

tính uid của bảng User 

 subject varchar(64) Tên của comment  

 created int (11) Lưu thời gian người dùng tạo 

comment 

 changed int (11) Lưu thời gian người dùng thay 

đổi comment 

 status tinyint(4) Lưu trạng thái của comment (0 

là not published, 1 là published) 

 name varchar(60) Tên người dùng tạo comment 

 mail varchar(64) Địa chỉ mail của tác giả 

comment 

 language varchar(12) Ngôn ngữ của comment xử dụng 

entity etid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng thực thể 

 entity_type varchar(32) Loại entity (node, comment,…) 

og gid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng group discussion 

 etid int(10) Khoá ngoại liên kết đến thuộc 

tính etid của bảng entity 

 entity_type varchar(32) Loại entity của group discussion 

(node, comment,…) 

 label varchar(255) Nhãn của entity (tựa đề của 

node) 

 state int(11) Trạng thái của nhóm (0 là 

disabled, 1 là active) 

 created int(11) Lưu thời gian kiểu Unix khi 

nhóm được tạo 

og_member

ship 

id int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng thành viên của nhóm 

 gid int(10) Khoá ngoại liên kết đến thuộc 

tính gid của bảng og 

 etid int(10) Khoá ngoại liên kết đến thuộc 

tính etid của bảng entity 

 entity_type varchar(32) Loại entity của og_membership 

(node, comment,…) 

 name varchar(255) Khoá ngoại liên kết đến thuộc 

tính name của bảng 
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og_membership_type 

 state int(11) Trạng thái của nội dung nhóm (0 

là block, 1 là active) 

 created int(11) Lưu thời gian kiểu Unix khi nôi 

dung nhóm được tạo 

og_member

ship_type 

name varchar(255) Khóa chính dùng để xác định 

từng loại thành viên 

 description varchar(255) Mô tả về loại thành viên của 

nhóm đó 

 status tinyint(4) Trạng thái của thực thể 

 module varchar(255) Tên của module cung cấp 

og_role rid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai  

 gid int(11) Khoá ngoại liên kết đến thuộc 

tính gid của bảng og 

 name varchar(64) Tên của từng vai trong một 

nhóm 

og_role_per

mission 

rid int(11) Khóa chính dùng để xác định 

quyền của từng vai đồng thời 

cũng là khoá ngoại liên kết đến 

thuộc tính rid của bảng og_role 

 permission varchar(64) Quyền duy nhất cấp vai được 

xác định bởi gid 

 module varchar(255) Tên module khai báo sự cho 

phép 

og_users_ro

les 

rid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng đồng thời 

cũng là khóa ngoại liên kết đến 

thuộc tính rid của bảng og_role 

 gid int(11) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng đồng thời 

cũng là khóa ngoại liên kết đến 

thuộc tính gid của bảng og 

 uid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng đồng thời 

cũng là khóa ngoại liên kết đến 

thuộc tính uid của bảng user 

field_data_ etid int(10) Khóa chính dùng để xác định 
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group_acce

ss 

từng field_data_group_access 

đồng thời cũng là khóa ngoại 

liên kết đến thuộc tính uid của 

bảng user 

 delete tinyint(4) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu trạng 

thái của dữ liệu khi nó bị xoá 

 language varchar(32) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu ngôn 

ngữ của dữ liệu  

 delta int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu số 

thứ tự được dùng khi trong một 

field có nhiều giá trị  

 bundle varchar(128) Các content type mà field này 

phụ thuộc vào. Được dùng đến 

khi muốn xoá field này 

 entity_type  varchar(32) Loại thực thể của dữ liệu này 

 group_access_va

lue 

int(11)  

field_data_

group_audi

ence 

etid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng field_data_group_access 

đồng thời cũng là khóa ngoại 

liên kết đến thuộc tính uid của 

bảng user 

 delete tinyint(4) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu trạng 

thái của dữ liệu khi nó bị xoá 

 language varchar(32) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu ngôn 

ngữ của dữ liệu  

 delta int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu số 

thứ tự được dùng khi trong một 

field có nhiều giá trị  

 entity_type  varchar(32) Loại thực thể của dữ liệu này 

 bundle varchar(128) Các content type mà field này 

phụ thuộc vào. Được dùng đến 
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khi muốn xoá field này 

 group_audience

_gid 

float Khoá ngoại liên kết đến thuộc 

tính gid của bảng og 

 group_audience

_state 

varchar(255) Trạng thái của nội dung nhóm (0 

là block, 1 là active) 

 group_audience

_created 

int(11) Lưu thời gian kiểu Unix khi nội 

dung của nhóm được tạo 

field_data_

group_cont

ent_access 

etid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng field_data_group_access 

đồng thời cũng là khóa ngoại 

liên kết đến thuộc tính uid của 

bảng user 

 delete tinyint(4) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu trạng 

thái của dữ liệu khi nó bị xoá 

 language varchar(32) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu ngôn 

ngữ của dữ liệu  

 delta int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu số 

thứ tự được dùng khi trong một 

field có nhiều giá trị  

 entity_type  varchar(32) Loại thực thể của dữ liệu này 

 bundle varchar(128) Các content type mà field này 

phụ thuộc vào. Được dùng đến 

khi muốn xoá field này 

 group_content_a

ccess_value 

int(11)  

field_data_

group_grou

p 

etid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng field_data_group_access 

đồng thời cũng là khóa ngoại 

liên kết đến thuộc tính uid của 

bảng user 

 delete tinyint(4) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu trạng 

thái của dữ liệu khi nó bị xoá 

 language varchar(32) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu ngôn 



  

64 

 

 

 

 

ngữ của dữ liệu  

 delta int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu số 

thứ tự được dùng khi trong một 

field có nhiều giá trị  

 entity_type  varchar(32) Loại thực thể của dữ liệu này 

 bundle varchar(128) Các content type mà field này 

phụ thuộc vào. Được dùng đến 

khi muốn xoá field này 

 group_group_va

lue 

int(11)  

field_data_

og_member

ship_reques

t 

etid int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng field_data_group_access 

đồng thời cũng là khóa ngoại 

liên kết đến thuộc tính uid của 

bảng user 

 delete tinyint(4) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu trạng 

thái của dữ liệu khi nó bị xoá 

 language varchar(32) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu ngôn 

ngữ của dữ liệu  

 delta int(10) Khóa chính dùng để xác định 

từng vai người dùng và lưu số 

thứ tự được dùng khi trong một 

field có nhiều giá trị  

 entity_type  varchar(32) Loại thực thể của dữ liệu này 

 bundle varchar(128) Các content type mà field này 

phụ thuộc vào. Được dùng đến 

khi muốn xoá field này 

 og_membership

_request_value 

longtext  

 og_membership

_request_format 

varchar(255)  
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3.2  Mô hình dữ liệu của e-Course 

a. Tổng quan về Field trong Drupal 7 

Field là một đối tượng quan trọng trong CMS Drupal, giúp Drupal có thể tuỳ 

biến để tạo ra những loại nội dung mới với những khả năng không giới hạn. Field 

được tích hợp vào nội dung như là một thành phần dữ liệu của nội dung và được quản 

lý bởi các module Field sử dụng Field API . Các thành phần định nghĩa nên một Field 

trong Drupal 7: 

 Field Type : thông tin cơ bản của một Field. 

 Field(config) : một cấu hình cụ thể của một loại field. 

 Widget : thành phần định nghĩa cách thức dữ liệu được lưu trữ (input), các ràng 

buộc và quy định đối với dữ liệu vào. 

 Formatter : thành phần định nghĩa cách thức dữ liệu được hiển thị. 

  

 Hình 3.5: Cấu trúc của một Field trong Drupal 7 

 

 

http://api.drupal.org/api/drupal/modules!field!field.module/group/field/7
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field_config

PK id

field_name
type
module
active
storage_type
storage_module
storage_active
locked
data
cardinality
translatable
deleted

field_config_instance

PK id

FK1 field_id
field_name
object_type
bundle
data
deleted

field_config_entity_type

PK etid

type

field_data_<field_name>

PK,FK1 etid
PK deleted
PK,FK2 entity_id
PK language
PK delta

bundle
revision_id
nid

field_revision_<field_name>

PK,FK1 etid
PK deleted
PK entity_id
PK language
PK delta

bundle
revision_id

node

PK nid

vid
type
language
title
uid
status
created
changed
comment
promote
sticky
tnid
translate

node_revision

PK vid

FK1 nid
uid
title
log
timestamp
status
comment
promote
sticky

 

Hình 3.6: Schema của một Field Drupal 7 

 

 

 

 

 



  

67 

 

Table Field  Type Description 

field_config 

id int(11) Khoá chính 

field_name varchar(32) 
Tên của trường dữ liệu, duy 

nhất 

type varchar(128) Loại trường 

module varchar(128) 
Module cung cấp loại dữ liệu 

này 

active tinyint(4) Trạng thái của trường dữ liệu 

storage_type varchar(128) Kiểu dữ liệu được định nghĩa 

storage_module varchar(128) 
Module làm việc xữ lý dữ liệu 

ở back-end 

storage_active tinyint(4) Trạng thái lưu dữ liệu 

locked tinyint(4) 
Trạng thái khoá của dữ liệu 

này 

data mediumtext 
Các thuộc tính của trường dữ 

liệu 

translatable tinyint(4) 
Trạng thái có thể dịch ngôn 

ngữ 

deleted tinyint(4) Trạng thái đã xoá hay chưa 

field_config

_instance 

id int(11) Khoá chính 

field_id int(11) 
Khoá ngoại bảng 

{field_config}.id 

field_name varchar(32) Tên của trường dữ liệu 

object_type varchar(32) Loại đối tượng dữ liệu 

bundle varchar(128) Kiểu dữ liệu (content_type) 

data mediumtext Các thông số cấu hình khác 

deleted tinyint(4) Trạng thái xoá 

field_config etid int(11) Mã phân biệt kiểu nội dung, 
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_entity_type khoá chính 

type varchar(255) Loại nội dung 

field_data_<

field_name> 

etid int(11) 

Mã loại nội dung, khoá ngoại 

đến bảng 

field_config_entity_type 

bundle varchar(32) Kiểu nội dung được kế thừa 

deleted tinyint(4) Trạng thái xoá 

entity_id int(11) Mã bài viết 

revision_id int(11) Mã revision 

language varchar(32) Ngôn ngữ 

delta int(11) 
Số thứ tự dữ liệu, dùng cho 

loại dữ liệu có nhiều giá trị 

field_revisio

n_<field_na

me> 

etid int(11) 

Mã loại nội dung, khoá ngoại 

đến bảng 

field_config_entity_type 

bundle varchar(32) Kiểu nội dung được kế thừa 

deleted tinyint(4) Trạng thái xoá 

entity_id int(11) Mã bài viết 

revision_id int(11) Mã revision 

language varchar(32) Ngôn ngữ 

delta int(11) 
Số thứ tự dữ liệu, dùng cho 

loại dữ liệu có nhiều giá trị 

 

b. Kiến trúc module SCORM 

Trên cơ sở kế thừa module File  của Drupal 7, module scorm  được xây dựng 

bằng việc tạo ra một loại Formatter là SCORM. Module File Field sẽ hộ trở việc quản 

lý các file SCORM, cho phép upload, validate và tiền xữ lý gói file SCORM (zip). 

Trong khi đó, Formatter SCORM thì thực hiện việc phân tích và hiển thị gói 

SCORM. 
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field_config

PK id

 field_name
 type
 module
 active
 storage_type
 storage_module
 storage_active
 locked
 data
 cardinality
 translatable
 deleted

field_config_instance

PK id

FK1 field_id
 field_name
 object_type
 bundle
 data
 deleted

field_config_entity_type

PK etid

 type

field_data_scorm

PK,FK1 etid
PK deleted
PK,FK2 entity_id
PK language
PK delta

 bundle
 revision_id
FK3 fid

field_revision_scorm

PK,FK1 etid
PK deleted
PK entity_id
PK language
PK delta

 bundle
 revision_id

node

PK nid

 vid
 type
 language
 title
 uid
 status
 created
 changed
 comment
 promote
 sticky
 tnid
 translate

node_revision

PK vid

FK1 nid
 uid
 title
 log
 timestamp
 status
 comment
 promote
 sticky

file_managed

PK fid

 uid
 filename
 uri
 filemime
 filesize
 status
 status
 timestamp

 

Hình 3.7: Schema SCORM 
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Table Field Name Data Type Description 

file_managed 

fid int(11) Khoá chính 

uid int(11) Tác giả của file 

filename varchar(128) Tê file 

 

uri varchar(128) 
Đường dẫn truy 

cập file 

filesize int(10) Kích thước file 

status tinyint(4) Trạng thái 

 timestamp int(1) 
Thời gian file 

được tạo 

 

 

Hình 3.8: Kiến trúc module SCORM 
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4. Thiết kế xử lý 

4.1 Lược đồ Hoạt Động Đăng Nhập 

 
Hình 3.9: Lược đồ hoạt động của quy trình đăng nhập 
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4.2 Lược đồ hoạt động của chức năng tạo và xem e-course đối với giáo viên 

 

Hình 3.10: Lược đồ hoạt động của chức năng tạo và xem e-course đối với giáo 

viên 
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4.3 Lược đồ hoạt động của chức năng tham gia và bình chọn e-course đối 

với học viên 

 

 

Hình 3.11: Lược đồ hoạt động của chức năng tham gia và bình chọn e-course đối 

với học viên 
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4.4 Lược đồ hoạt động của chức năng quản lý Group Discussion đối với 

giáo viên 

 

 

Hình 3.12: Lược đồ hoạt động của chức năng quản lý Group Discussion đối với 

giáo viên 
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4.5 Lược đồ hoạt động của chức năng tạo nhóm trong Group Discussion 

đối với giáo viên 

 

Hình 3.13: Lược đồ hoạt động của chức năng tạo nhóm trong Group Discussion 

đối với giáo viên 

 

[YES]

[NO]

Chọn chức năng 

Group discussion

Màn hình danh sách Topics

Chọn chức năng quản lý 

nhóm trong từng topic

Màn hình quản lý nhóm

Chọn chức năng 

cập nhật nhóm

Chọn chức 

năng xóa 

nhóm

Xóa nhóm

Chọn tạo 

nhóm mới

Màn hình tạo 

nhóm mới

Màn hình cập 

nhật nhóm

Xóa nhóm khỏi topic

Cập nhật 

danh sách 

nhóm

Màn hình đã cập nhật 

danh sách nhóm

Cập nhật 

thông tin 

nhóm
Cập nhật thông 

tin nhóm mới
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4.6 Lược đồ hoạt động của chức năng tạo topic trong Group Discussion đối 

với giáo viên 

 

Hình 3.14: Lược đồ hoạt động của chức năng tạo topic trong Group Discussion 

đối với giáo viên. 

 

[YES]

[NO]

Chọn chức năng Group 

discussion

Chọn chức năng 

tạo mới Topic

Cập nhật thông tin topic mới

Tạo topic mới

Màn hình tạo 

mới topic

Chọn chức 

năng xóa topic

Chọn chức năng 

cập nhật topic Xóa topic

Xóa topic 

khỏi danh 

sách

Cập nhật danh 

sách topic

Cập nhật thông tin

 topic

Màn hình cập nhật topic

Thêm topic

 mới vào 

danh sách

Màn hình danh sách Topics

Màn hình đã cập 

nhật topic



  

77 

 

5. Thiết kế giao diện 

5.1.  Giao diện của Trang Chủ 

Logo ACelS Drupal Search/Login out

BannerBanner

Home Course Resourse Activities News User Guide About Us

Footer

Login

Calender

News

Social Network

Center content

Footer

 

Hình 3.15: màn hình giao diện chính của Homepage 

 Header 

Logo: hiển thị logo của hệ thống. 

Tên trang web: hiển thị tên của hệ thống web học trực tuyến Drupal. 

Khung thông tin tài khoản: hiển thị 

-  Số lượng người dùng đang truy cập vào hệ thống. 

-  Tên username cá nhân của người sử dụng. 

- Chức năng đăng xuất khỏi hệ thống (logout). 
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 Main Menu 

-  Home: quay về trang chủ. 

-  Course: tham gia khoá học. 

-  Resourse: nội dung e-course, e-book, e-link. 

-  Activities: các hoạt động học tập như forum, wiki, glossary, blog. 

-  News : tin tức về giáo dục. 

-  User Guide : hướng dẫn sử dụng trang web. 

-  About Us : liên hệ với quản trị viên. 

 Banner 

 Body 

Menu left :hiển thị các chức năng mà người dùng có thể sử dụng. 

-  Login : nơi đăng nhập vào hệ thống. 

-  Calender : lịch làm việc. 

-  Social network : liên kết với các mạng xã hội khác. 

-  News : Xem tin tức theo về giáo dục. 

Center content: hiển thị nội dung chính. 

 Footer 

Hiển thị một số thông tin về trang web. 
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5.2.  Giao diện của Sinh Viên 

Logo ACelS Drupal Search/Login out

BannerBanner

Home Course Resourse Activities News User Guide About Us

Footer

Navigation

Calender

News

Social Network

Center content

Footer

 

Hình 3.16: Màn hình giao diện chính của Học Viên 

 

 Header 

Logo: hiển thị logo của hệ thống 

Tên trang web: hiển thị tên của hệ thống web học trực tuyến Drupal 

Khung thông tin tài khoản: hiển thị 

-  Số lượng người dùng đang truy cập vào hệ thống 

-  Tên username cá nhân của người sử dụng 

-  Chức năng đăng xuất khỏi hệ thống (logout) 
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 Main Menu 

-  Home: quay về trang chủ 

-  Course: tham gia khoá học 

-  Resourse: nội dung e-course, e-book, e-link 

-  Activities: các hoạt động học tập như forum, wiki, glossary, blog 

-  News : tin tức về giáo dục 

-  User Guide : hướng dẫn sử dụng trang web 

-  About Us : liên hệ với quản trị viên 

 Banner 

 Body 

Menu left :hiển thị các chức năng mà người dùng có thể sử dụng 

-  Menu navigation : cho phép người dùng tạo blog, wiki, glossary 

-  Calender : lịch làm việc 

-  Social network : liên kết với các mạng xã hội khác 

-  News : Xem tin tức theo về giáo dục 

Center content: hiển thị nội dung chính  

 

 Footer 

Hiển thị một số thông tin về trang web. 
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5.3.  Giao diện của Giáo Viên 

 

Logo ACelS Drupal Search/Login out

BannerBanner

Home Resourse Activities Management User Guide About Us

Footer

Navigation

Calender

News

Social Network

Center content

Footer

 

Hình 3.17: Màn hình giao diện chính của Giáo Viên 

 

 Header 

Logo: hiển thị logo của hệ thống 

Tên trang web: hiển thị tên của hệ thống web học trực tuyến Drupal 

Khung thông tin tài khoản: hiển thị 

-  Số lượng người dùng đang truy cập vào hệ thống 

-  Tên username cá nhân của người sử dụng 
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-  Chức năng đăng xuất khỏi hệ thống (logout) 

 Main Menu 

-  Home: quay về trang chủ 

-  Resourse: nội dung e-course, e-book, e-link 

-  Activities: các hoạt động học tập như forum, wiki, glossary, blog 

- Management : quản lý bài giảng dạng scrom, học viên, nhật ký của học viên, quản 

lý tin tức 

-  News : tin tức về giáo dục 

-  User Guide : hướng dẫn sử dụng trang web 

-  About Us : liên hệ với quản trị viên 

 Banner 

 Body 

Menu left :hiển thị các chức năng mà người dùng có thể sử dụng 

-  Menu navigation : cho phép người dùng tạo blog, wiki, glossary 

-  Calender : lịch làm việc 

-  Social network : liên kết với các mạng xã hội khác 

-  News : Xem tin tức theo về giáo dục 

Center content: hiển thị nội dung chính  

 Footer 

Hiển thị một số thông tin về trang web. 
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5.4.  Giao diện của Quản trị viên 

Logo ACelS Drupal Search/Login out

BannerBanner

Home Resourse Activities Management User Guide About Us

Footer

Calender

News

Social Network

Center Content

Footer

Main Admin

 

Hình 3.18: Màn hình giao diện chính của Quản Trị Viên 

 

 Menu Top : menu chính của người quản trị viên 

 Header 

Logo: hiển thị logo của hệ thống 

Tên trang web: hiển thị tên của hệ thống web học trực tuyến Drupal 

Khung thông tin tài khoản: hiển thị 

-  Số lượng người dùng đang truy cập vào hệ thống 

-  Tên username cá nhân của người sử dụng 
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-  Chức năng đăng xuất khỏi hệ thống (logout) 

 Main Menu 

-  Home: quay về trang chủ 

-  Course: tham gia khoá học 

-  Resourse: nội dung e-course, e-book, e-link 

-  Activities: các hoạt động học tập như forum, wiki, glossary, blog 

-  News : tin tức về giáo dục 

-  User Guide : hướng dẫn sử dụng trang web 

-  About Us : liên hệ với quản trị viên 

 Banner 

 Body 

Menu left :hiển thị các chức năng mà quản trị viên có thể sử dụng 

-  Calender : lịch làm việc 

-  Social network : liên kết với các mạng xã hội khác 

-  News : Xem tin tức theo về giáo dục 

Center content: hiển thị nội dung chính  

 Footer 

Hiển thị một số thông tin về trang web. 
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CHƯƠNG IV 

CÀI ĐẶT VÀ THỬ NGHIỆM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Nội dung chương IV: 

 Mội trường phát triển. 

 Một số màn hình. 

 Kịch Bản Thử Nghiệm. 
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1. Môi trường phát triển: 

- Hệ điều hành: Windows, linux. 

- Cơ sở dữ liệu: MySQL 3.4.5. 

- Ngôn ngữ PHP 5.3. 

- Mã nguồn mở CMS Drupal 7.10. 

2. Một số màn hình và chức năng minh họa: 

Từ những phân tích – thiết kế ban đầu hệ thống đã xây dựng với giao diện như 

sau: 

   Sơ đồ thể hiện các màn hìn

 

Hình 4.1: Sơ đồ thể hiện các màn hình 

 

 

 

MH 
Home

MH 
Login

MH 
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Course

MH chi 
tiết 

Course

MH 
Resourse
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Course

MH chi 
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file
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MH 
chi 
tiết 
link

MH 
Activities

MH 
Forums

MH chi 
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forum

MH chi 
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MH 
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Blog
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Glossary
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News

MH 
News 
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News 
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3. Kịch Bản Thử Nghiệm 

Đề tài được triển khai thử nghiệm tại Khoa Công Nghệ Thông Tin - trường ĐH 

Sư phạm.  

3.1. Thông tin về khóa học thử nghiệm  

- Dạng: Khóa học. 

- Đơn vị triển khai: Khoa Công Nghệ Thông Tin - trường ĐH Sư Phạm. 

- Tên khóa học: Lập trình căn bản. 

- Loại hình học tập: Học kết hợp truyền thống và trực tuyến. 

- Đối tượng tham gia: giáo viên, sinh viên chưa tốt nghiệp. 

- Số người tham gia: 80. 

- Thời gian học: học kỳ 2 -2012. 

- Thang điểm đánh giá: 100. 

- Hình thức đánh giá:  

+ 50% điểm lý thuyết: điểm này là điểm học truyền thống trên lớp. 

+ 30% điểm thi giữa kỳ: học viên phải làm project mà giáo viên giao và nộp bài 

qua internet. 

+ 20% điểm học trực tuyến trên mạng. 

- Xếp loại đánh giá: 

 Trên 95 điểm: Xuất sắc. 

 Từ 85 đến 95 điểm: Giỏi.  

 Từ 70 đến 84 điểm: Khá. 

 Từ 55 đến 69 điểm: Trung bình. 

 Dưới 55 điểm: Yếu.  

 Tổng quan khóa học 

Trong khóa học, giáo viên sẽ cung cấp cho học viên các khóa học (course), các 

tài liệu chung ( resources) và các hoạt động tương tác (Activities) để sử dụng xuyên 

suốt khóa học, bao gồm: 
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- Đề cương môn học (dạng file). 

- Kế hoạch học tập (dạng file). 

- Tài liệu tham khảo (link hoặc file). 

 

 

      
  

 

 Màn hình course     Chi Tiết course 
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 Hoạt động học tập 

Hoạt động học tập của học sinh được tổ chức dựa theo từng bài học (hay chủ đề), 

mỗi bài học bao gồm 3 loại hoạt động là hoạt động tự học, hoạt động  nhóm và hoạt 

động cộng tác.  

 Hoạt động tự học: 

- Course/lesson resources (download tài liệu học tập): hoạt động này nằm trong 

e-Course và không tính điểm. 

- e-Lecture (xem bài giảng): hoạt động này nằm trong e-Course và không tính 

điểm. 

- Quiz (làm kiểm tra trắc nghiệm): Hoạt động này có tính điểm tự động theo 

thang 100, chiếm bao nhiêu phần trăm của quá trình là do giáo viên qui định. 

- FAQ (câu hỏi và trả lời nhanh): Hoạt động này mang tính chất giúp học viên 

tích lũy được những kiến thức quý báu của những người đi trước để lại. 

Hoạt động nhóm: 

Với hoạt động nhóm, thì không chỉ bao gồm các học sinh tham gia cùng nhau, 

mà ngay cả giáo viên cũng tham gia vào với vai trò đánh giá và tạo chủ đề. Tuy nhiên, 

với từng đối tượng thì vai trò và nhiệm vụ trong hoạt động này sẽ khác nhau. 

Học sinh sẽ có một số acitvities (hoạt động) nhất định như Group discussion, 

Assignment, project và các action (hành động) tương ứng sẽ bao gồm: tạo mới 

(create),  update (cập nhật),delete(xoá), upload (đưa tài liệu lên), answer the quiz (trả 

lời), download (tải về), v.v… 

Với giáo viên thì các activities cũng chính là các activities như với học sinh, 

nhưng lúc này phần mục hành động (action) sẽ khác do sự phân quyền của hệ thống. 

Các hoạt động nhóm có thể có trong bài là: 

- Group discussion (Thảo luận nhóm). 

- Assignment (Nộp bài). 

- Projects (Làm bài tập đồ án). 
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Tất cả các hoạt động nhóm đều được giáo viên chấm điểm bằng tay theo thang 

điểm 100, và chiếm bao nhiêu phần trăm điểm quá trình là do giáo viên qui định. 

 Hoạt động cộng tác:  

- Forum (diễn đàn trao đổi). 

- Wiki (bài viết chia sẻ). 

- Glossary (bảng thuật ngữ). 

- Blog (nhật ký cá nhân). 

Trong số các hoạt động cộng tác trên chỉ mang tính tương tác được tính vào tính 

tích cực tham gia khoá học và sẽ do giáo viên cộng thêm vào ở điểm chấm bằng tay. 

Điểm này coi như là hình thức khuyến khích tính tự giác và tích cực của học viên 

trong quá trình tham gia học tập. 

3.2 Danh Sách Users thử nghiệm  

STT 
User Name Password Vai Trò 

1 
admin 123456 Admin 

2 
teacher 123456 Teacher 

3 
Nguyen Thao 123456 Student 

4 
Minh Tuan 123456 Student 

5 
Tu Kha 123456 Student 

6 
Hoa Phuong 123456 Student 

7 
Minh Trang 123456 Student 

  3.3 Một số hoạt động được xây dựng mới 

3.3.1. Group Discussion 

Group discussion là hoạt động thảo luận theo nhóm học viên, thảo luận về một 

chủ đề cụ thể do giáo viên đưa ra. Giáo viên cũng tham gia vào hoạt động với vai trò là 

người quản lý, giám sát và đánh giá. 
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 Hoạt động của học viên trong Group discussion: 

 

Hình 4.2: Màn hình Group Discussion 

 Ý nghĩa của màn hình Group Discussion: màn hình thể hiện thông tin về Group 

Discussion để học viên dễ dàng tiếp nhận thông tin và tham gia vào hoạt động. 

 Sơ đồ luồng xử lý chức năng : 

MH Group 

Discussion

Link 

Group

MH Group 

Discussion 

Topic 
 

Hình 4.3: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng Group Discussion 
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Hình 4.4: Màn Hình Group Discussion Topic 

 Ý nghĩa của màn hình Group Discussion Topic : hiện thị danh sách các group 

discussion topic để người học viên dễ dàng trong việc tham gia thảo luận. 

 Sơ đồ luồng xử lý chức năng : 

MH Group 

Discussion Topic

Link Group 

Discussion 

Topic

MH Chi Tiết 

Group 

Discussion 

Topic  

Hình 4.5: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng Group Discussion Topic 
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Hình 4.6: Màn hình chi tiết Group Discussion Topic 
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 Ý nghĩa của màn hình chi tiết diễn đàn trao đổi : hiển thị tất cả những bài viết 

của học viên tham gia thảo luận một chủ đề mà giáo viên đặt ra trước đó. Ngoài 

việc viết bài thảo luận thì học viên còn có thể bình luận, góp ý cho những bài viết 

khác của bàn bè trong cùng nhóm. 

 

 Sơ đồ luồng xử lý chức năng 

MH Viết Bài Thảo 

Luận

Last Post

MH Chi Tiết 

Group 

Discussion 

Topic 

Reply

MH Viết Bài Phản 

Hổi 

Save Preview

MH Đã Cập Nhật 

Nội Dung

 

Hình 4.7: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng Group Discussion Topic 
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 Hoạt động của giáo viên trong Group Discussion  

 

Hình 4.8: Màn Hình tạo Group Discussion 
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 Ý nghĩa của màn hình tạo Group discussion : màn hình giúp giảng viên có thể 

dễ dàng tạo một nhóm thảo luận trao đổi vì giao diện rất thân thiện với học viên. 

 Sơ đồ luồng xữ lý chức năng: 

MH Đã Thêm 

Group Discussion 

Save

MH Tạo Group 

Discussion 

Delete

MH Đã Xoá Group 

Discussion

Preview

 

Hình 4.9: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng tạo Group Discussion

 

Hình 4.10: Màn Hình thêm học viên vào Group Discussion 
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 Ý nghĩa của màn hình thêm học viên vào nhóm thảo luận : giúp giáo viên có 

thể chia học viên của mình thành nhiều nhóm khác để dễ dàng quản lý và phân 

chia công việc thảo luận. 

 Sơ đồ luồng xử lý chức năng : 

 

MH Danh Sách 

Học Viên

Chọn Học 

Viên

MH Thêm 

Học Viên 

Vào Nhóm 

Chọn Học 

Viên

MH Danh Sách

Học Viên

Add User

+

(Thêm)

MH Danh Sách 

Đã Thêm Học 

Viên 

--

(Huỷ)

MH Danh Sách 

Đã Hủy Học Viên 

 

 

Hình 4.11: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng Thêm học viên vào Group 

Discussion 
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Hình 4.12: Màn hình tạo Group Discussion Topic 

 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình giúp giáo viên có thể dễ dàng tạo mộtchủ đề cho 

nhóm thảo luận trao đổi vì giao diện rất thân thiện với giáo viên. 
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 Sơ đồ luồng xữ lý chức năng : 

MH Đã Thêm 

Group Discussion 

Topic

Save

MH Tạo Group 

Discussion 

Topic 

Delete

MH Đã Xoá Group 

Discussion Topic

Preview

 

Hình 4.13: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng tạo Group Discussion Topic 

 

Hình 4.14: Màn hình thêm học viên vào Group Discussion Topic 
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 Ý nghĩa của màn hình thêm học viên vào group discussion topic : giúp giáo 

viên có thể chia học viên của mình thành nhiều nhóm khác để dễ dàng quản lý và 

phân chia công việc thảo luận. 

 Sơ đổ luồng xữ lý chức năng : 

 

MH Danh Sách 

Học Viên

Chọn Học 

Viên

MH Thêm 

Học Viên 

Vào Chủ Để 

Của Nhóm 

Chọn Học 

Viên

MH Danh Sách

Học Viên

Add User

+

(Thêm)

MH Danh Sách 

Đã Thêm Học 

Viên 

--

(Huỷ)

MH Danh Sách 

Đã Hủy Học Viên 
 

 

Hình 4.15: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng thêm học viên vào Group 

Discussion Topic 
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Hình 4.16: Màn hình quản lý Course của giáo viên / quản trị viên 

 Ý nghĩa màn hình : giúp cho việc quản lý khoá học trở nên dễ dàng và 

tiện dụng hơn, giao diện thân thiện với người dùng. 

 Sơ đồ luồng xử lý chức năng 

MH Course 

Topic

Nút Tạo 

Hoạt Dộng

MH Quản Lý 

Course 

MH Link 

To URL
MH FAQ

MH Link To 

File 

MH Course 

Week
 

Hình 4.17: Màn hình sơ đồ luồng quản lý Course của giảng viên / quản trị viên 
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Hình 4.18: Màn hình quản lý Group Discussion của giảng viên / quản trị viên 

 Ý nghĩa màn hình :giúp cho việc quản lý thảo luận nhóm trở nên dễ 

dàng và tiện dụng hơn, giao diện thân thiện với người dùng. 

 Sơ đồ luồng xử lý chức năng 

MH Course 

Topic

Nút Tạo 

Hoạt Dộng

MH Quản Lý 

Course 

MH Link 

To URL
MH FAQ

MH Link To 

File 

MH Course 

Week
 

Hình 4.19: Màn hình sơ đồ luồng quản lý Group Discussion của giáo viên 
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Hình 4.20: Màn hình quản lý Group DiscussionTopic của giảng viên / quản trị 

 Ý nghĩa màn hình : màn hình cho phép giáo viên cho điểm đánh giá 

quá trình tham gia thảo luận. Điểm của học viên có thể tuỳ chỉnh. 

 Sơ đồ luồng xử lý chức năng 

MH Cập Nhật 

Điểm Học Viên

Nhập Điểm 

Học Viên Vào 

Textbox

MH Thêm 

Học Viên 

Vào Chủ Để 

Của Nhóm 

Nhập Điểm 

Nhóm Vào 

textbox

MH Cập Nhật 

Điểm Nhóm

Save

MH Danh Sách 

Điểm Học Viên 

Link Group 

Discussion 

Topic

Nút Tạo 

Forum Topic

MH Chi Tiết 

Group Discussion 

Topic

MH Tạo 

Forum Topic

 

Hình 4.21: Màn hình sơ đồ luồng quản lý Group Discussion Topic của giảng viên 
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Hình 4.22: Màn hình lưu điểm của học viên 

 Ý nghĩa màn hình : màn hình cho phép giáo viên có thể download bảng 

điểm của học viên để có thể lưu lại. 

 Sơ đồ luồng xử lý chức năng 

Down 

Grade

MH Down 

Grade 

MH Downloading 

File

Open Save Cancel

MH Xem 

Điểm 

 

Hình 4.23: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng Export bảng điểm của học viên 

 

3.3.2. e-Course 

 Bài giảng trực tuyến theo chuẩn SRCOM 2004. Giúp học viên có thể học 

ở bất kỳ đâu và được quyền học nhiểu lẩn không giống như kiểu học trruyển 

thống thầy giáo chỉ giảng qua một lần mà thôi. 
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 Hoạt động của học viên trong Group Discussion  

 

Hình 4.24: Màn hình e-Course 

 Ý nghĩa màn hình :hiển thị thông tin của các bài giảng trực tuyến có 

trong hệ thống. Học viên có thể vào tham gia học mà không cần đến sự 

giúp đỡ của giáo viên 

 Sơ  đồ luồng xử lý chức năng: 

MH e-Course

Join Now
MH Chi Tiết 

e-Course

 

Hình 4.25: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng e-Course 
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Hình 4.26: Màn hình e-Course 

 Ý nghĩa màn hình : thể hiện bài giảng dạng chuẩn SCROM để học viên có thể 

tham gia học trực tuyến mà không cần đến giáo viên. 



  

107 

 

STT Control Mô tả 

1  

 

 

Rating fivestar dùng để bình chọn 

cho bài giảng 

2 

 

 

 

 

Chương trình demo cho bài giảng 

3 Subject Tựa đề của comment 

4 Comment Text field dùng để điền nội dung 

bình luận về bài giảng 

 Button Save Lưu lại nội dung của comment 

 Button Preview Quay lại trạng thái trước đó. 

 Sơ đồ mô tả tình huống xử lý 

Viết bình 

luận

MH Chi Tiết 

e-Course

Chọn nút 

Save

Tham gia 

học

MH bài giảng e-

Course

MH e-Course đã 

lưu bình luận

Yes

No

Bình chọn 

cho bài 

giảng

MH e-Course đã 

lưu bình chọn

 

Hình 4.27: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng e-Course 
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 Hoạt động của giáo viên trong Group Discussion  

 

Hình 4.28: Màn hình tạo bài giảng  (e-Course) 

 Ý nghĩa màn hình : màn hình được sử dụng để tạo mới một bài giảng, chức 

năng này chỉ dành cho giáo viên và quản trị viên. 

 Sơ đồ luồng sử lý chức năng:

MH Đã Thêm 

e-Course

Save

MH Tạo e-Course

Delete

MH Đã Xoá 

e-Course

Preview

 

Hình 4.29: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng e-Course 
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3.4 Một số hoạt động đã chỉnh sửa từ hệ thống Drupal 

 

Hình 4.30: Màn hình Login 

 

 Ý nghĩa màn hình : 

Màn hình trang chủ sẽ được hiển thị một khung đăng nhập và muốn tham 

gia vào hệ thống người dùng phải đăng nhập vào tài khoản của mình. 
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 Ý nghĩa các control : 

STT Control Mô tả 

1 Textbox . Dùng để nhập thông tin người dùng  

(user name / password) 

2 Create New Account Tạo tài khoản mới 

3 Request New Password Yêu cầu đổi password mới 

4 Button Login Kiểm tra thông tin đăng nhập của 

người dùng 

 

 Sơ đồ mô tả tình hướng xử lý : 

 

Hình 4.31: Màn hình sơ đồ luồng xử lý chức năng e-Course 
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- Màn hình Homepage 

 

Hình 4.32: Màn hình Homepage 

 

 Ý nghĩa màn hình: màn hình trang chủ của người dùng khi đăng nhập vào hệ 

thống bằng tài khoản của mình. 
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- Màn hình Course 

 

Hình 4.33: Màn hình Course 

 

 Ý nghĩa màn hình: màn hình course hiển thị danh sách các course có trong hệ 

thống. 
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- Màn hình Course Chi Tiết 

 

Hình 4.34: Màn hình Course Chi Tiết 

 

 Ý nghĩa màn hình: màn hình chi tiết của từng course trong hệ thống. 

 



  

114 

 

 Hoạt động của học viên trong e-Book  

- Màn hình e-Book 

 

Hình 4.35: Màn hình e-Book 

 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên up file tài liệu lên và học viên down file 

tài liệu này về để tham khảo.   
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 Hoạt động của giáo viên trong e-Book  

- Màn hình tạo e-Book 

 

Hình 4.36: Màn hình tạo e-Book 

 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo e-Book để up file tài liệu lên tham 

khảo . 
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 Hoạt động của học viên trong e-Link  

-  Màn hình e-Link 

 

 

Hình 4.37: Màn hình e-Link 

 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên up link tài liệu lên và học viên dùng link 

để tham khảo.  
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 Hoạt động của học viên trong e-Link  

- Màn hình tạo e-Link 

 

Hình 4.38: Màn hình tạo e-Link 

 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo e-Link để up link tài liệu cho học 

viên tham khảo. 
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 Hoạt động của học viên trong Forum  

- Màn hình Forum 

 

Hình 4.39: Màn hình Forum 

 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị thông tin về trao đổi diễn đàn của hệ 

thống. 
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- Màn hình chi tiết chủ đề của Forum  

 

Hình 4.40: Màn hình Forum 

 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị thông tin chi tiết về trao đổi diễn đàn của 

hệ thống . 
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 Hoạt động của giáo viên trong Forum 

- Màn hình tạo Forum 

 

Hình 4.41: Màn hình tạo Forum 

 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo Forum để tất cả học viên có thể vô 

thảo luận. 

 



  

121 

 

 

 Hoạt động của học viên trong Wiki 

- Màn hình Wiki 

 

Hình 4.42: Màn hình Wiki 

 

 Ý nghĩa màn hình : màn hình hiển thị thông tin về từ điển mở của hệ thống, cho 

phép sinh viên đóng góp bài viết theo ý mình. 



  

122 

 

 Hoạt động của giáo viên trong Wiki 

- Màn hình tạo Wiki 

 

Hình 4.43: Màn hình tạo Wiki 

 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo wiki để tất cả học viên có thể vô viết 

từ điển cá nhân. 
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 Hoạt động của học viên trong Glossary 

- Màn hình Glossary 

 

Hình 4.44: Màn hình Glossary 

 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị thông tin về từ điển cá nhân của hệ thống, 

cho phép sinh viên đóng góp bài viết theo ý mình. 
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 Hoạt động của giáo viên trong Glossary 

- Màn hình tạo Glossary 

 

Hình 4.45: Màn hình tạo Glossary 

 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo Glossary để tất cả học viên có thể vô 

viết bài. 
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  Hoạt động của học viên trong Blog 

- Màn hình Blog 

 

Hình 4.46: Màn hình Blog 

 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị thông tin về nhật ký cá nhân, cho phép 

sinh viên viết cảm nhận của mình. 
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 Hoạt động của giáo viên trong Blog 

- Màn hình tạo Blog 

 

Hình 4.47: Màn hình tạo Blog 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo Blog để tất cả học viên có thể vô viết 

bài cảm nhận. 
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  Hoạt động của học viên trong Assignment 

- Màn hình Assignment 

 

Hình 4.48: Màn hình Assignment 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị thông tin về bài tập nộp, cho phép học 

viên nộp bài làm cho giáo viên. 
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  Hoạt động của giáo viên trong Assignment 

- Màn hình tạo Assignment 

 

Hình 4.49: Màn hình tạo Assignment 

 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo Assignment để tất cả học viên có thể 

vô nộp bài tập. 
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  Hoạt động của học viên trong Quiz 

- Màn hình Quiz 

 

Hình 4.50: Màn hình Quiz 

 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị thông tin về câu hỏi trắc nghiệm, cho phép 

học viên tổng hợp kiến thức bằng việc trả lời những câu hỏi trắc nghiệm của giáo 

viên đặt ra. 
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 Hoạt động của giáo viên trong Quiz 

- Màn hình tạo Quiz 

 

Hình 4.51: Màn hình tạo Quiz 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo Quiz để tất cả học viên có thể vô làm 

bài trắc nghiệm. 
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 Hoạt động của học viên trong FAQ 

- Màn hình FAQ 

 

Hình 4.52: Màn hình FAQ 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị thông tin về câu hỏi và trả lời nhanh, cho 

phép học viên có thể nắm được những kiến thức căn bản về môn học đang theo 

học. 
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 Hoạt động của giáo viên trong FAQ 

- Màn hình tạo FAQ

 

Hình 4.53: Màn hình tạo FAQ 

 Ý nghĩa màn hình :cho phép giáo viên tạo FAQ để tất cả học viên có thể vô đặt 

câu hỏi và trả lời. 
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3.5 Một số hoạt động bổ sung thêm vào hệ thống 

- Màn hình tin tức du học 

 

Hình 4.54: Màn hình News Du Học 

 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị những tin tức về du học được tổng hợp từ 

những trang web nổi tiếng về giáo dục, giúp học viên thêm thông tin về việc du 

học. 
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- Màn hình tin tức tuyển sinh 

 

Hình 4.55: Màn hình News Du Học 

 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị những tin tức về tuyển sinh được tổng hợp 

từ những trang web nổi tiếng về giáo dục, giúp học viên thêm thông tin về việc 

tuyển sinh. 

 

 

 



  

135 

 

 

Hình 4.56: Màn hình User Guide 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị thông tin về những hướng dẫn sử dụng hệ 

thống dành cho học viên và giáo viên. 

 

Hình 4.57: Màn hình Contact us 

 Ý nghĩa màn hình :màn hình hiển thị những thông tin liên hệ với quản trị hệ 

thống và bộ phận kỹ thuật. 
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KẾT LUẬN 

1. Kết quả đạt được 

Thông qua quá trình thực hiện khóa luận tốt nghiệp, em đã phần nào nâng cao 

tinh thần trách nhiệm và trau dồi những kỹ năng còn thiếu sót, cụ thể là các kỹ năng 

mềm như: kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng tự nghiên cứu, kĩ năng tổng hợp, phân tích, 

đánh giá, v.v.. và kỹ năng chuyên môn như kỹ năng lập trình web với php, kỹ năng áp 

dụng phương pháp dạy học tích cực, …Ngoài ra, em còn có cơ hội củng cố kiến thức 

mà mình học được trong 4 năm qua như: kĩ năng lập trình, cách phân tích và thiết kế 

hệ thống thông tin, đã giúp em áp dụng được công nghệ thông tin và các phương pháp 

dạy học tích cực vào giảng dạy một cách hiệu quả. 

Khóa luận tốt nghiệp là một ứng dụng rất phù hợp cho việc đổi mới phương pháp 

dạy học ở nước ta trong giai đoạn hiện nay, giúp cho học viên tham gia tích cực và chủ 

động hơn trong việc học, đồng thời cũng giúp giáo viên dễ dàng trong việc theo dõi và 

đánh giá quá trình học tập của các học viên trong lớp theo nhóm. Hơn nữa, giáo viên 

có thể làm cho lớp học sinh động hơn thông qua việc tổ chức các hoạt động cho học 

viên tham gia như: wiki, glossary, assignment, group discussion, v.v.. Vì thế mà khóa 

luận là một ứng dụng rất thực tế, có tính ứng dụng cao trong công tác giảng dạy phù 

hợp với nhiều bậc học như đại học, cao đẳng, THPT, THCS. Nó là một công cụ hiệu 

quả cho giáo viên trong việc giảng dạy cũng như trong công tác quản lí lớp và đánh giá 

học sinh. 

Khóa luận đã thực hiện được các mục tiêu đề ra ban đầu đó là xây dựng được hệ 

thống ACeLS-Drupal với đầy đủ các tính năng của một LMS. Đặc biệt là xây dựng  

các chức năng hoàn toàn mới, đó là: 

- Module Group discussion (thảo luận nhóm). 

- Module e-Course (bài giảng trực tuyến/tương tác). 

Và tích hợp thêm vào hệ thống một số chức năng mà các LMS khác chưa có, đó 

là: 



  

137 

 

- News (Lọc các tint tức đặc biệt là các tin tức về giáo dục). 

- Social Network (liên kết với các mạng xã hội khác). 

2. Khả năng ứng dụng đề tài vào thực tiễn 

E-Learning đang dần trở nên phổ biến ở nhiều nơi trên thế giới, kể cả ở Việt 

Nam. Nhiều nơi tại Việt Nam đã triển khai hình thức học tập qua mạng và đã mang lại 

những kết quả rất khả quan và tích cực. Ngày nay, phương pháp dạy học tích cực được 

các trường và thầy cô chú ý và bắt đầu áp dụng. Trong phương pháp mới này thì học 

sinh là trung tâm. Do đó, cần phải giúp học sinh có được những kĩ năng cần thiết như: 

tự học, tự nghiên cứu, học nhóm…Vì vậy khả năng ứng dụng của đề tài vào thực tiễn 

là hoàn toàn khả thi và phù hợp với xu thế mới của giáo dục. 

3. Hướng phát triển của đề tài 

Với mong muốn hệ thống ACeLS – Drupal ngày càng hoàn thiện và phát triển 

mạnh hơn để trở thành một LMS thật sự, em xin đưa ra một số hướng phát triển để 

những ai quan tâm có thể dễ dàng phát triển, bổ sung cho đề tài nghiên cứu: 

 Hệ thống có thể được phát triển lên thành một LCMS (Learning Content 

Management System). 

 Hệ thống có thể được nâng cấp lên phiên bản mới (version 8). 

 Nâng cấp và phát triển các chức năng của một số hoạt động như Wiki, Chat, 

Chat room, Group discussion, v.v.. 

 Có thể xây dựng thêm các chức năng mới, như trò chơi vui học (ô chữ, đố vui, 

v.v..) hoặc các chức năng khác phục vụ cho dạy học tích cực. 

 Có thể lọc được nhiều tin theo nhiều chủ đề từ các trang web khác nhau. 

 Hệ thống có thể nâng cấp thêm tính năng gửi tin nhấn đến cho học viên khi có 

phản đồi hoặc nhận xét từ phía giáo viên. Tính năng này sẽ giúp học viên có thể 

chủ động hơn trong việc học. 
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